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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

TỔNG SỐ: 990 HỒ SƠ

A CẤP TỈNH

I Vị trí tuyển dụng chung

1 Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp; Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1 Nguyễn Đức Anh 21/04/1992 Kinh

2 Lò Văn Bằng 23/04/2003 Thái 1. Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp

3 Vũ Minh Đăng 23/10/2002 Kinh

4 Nguyễn Hữu Đức 25/09/1996 Kinh

5 Nguyễn Minh Đức 23/06/2004 Kinh 1. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 3)
(Kèm theo Thông báo số: 17/TB-HĐTDCC ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức)      

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học; chuyên ngành Hệ 
thống thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

1. Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp; 2. Văn phòng Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân Công nghệ thông tin, 
chuyên ngành Kỹ thuật phần 
mềm

1. Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp; 2. Văn phòng Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

1. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2. Phòng Hành chính và 
Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư Công nghệ thông tin; 
ngành/chuyên ngành Công nghệ 
thông tin
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Phan Đăng Hoàng 35662 Kinh

7 Lò Thị Hương Thuỷ 19/03/2002 Thái

2 Kế toán viên, Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

1 Lê Thị Hồng Ánh 16/02/1990 Kinh

2 Vũ Hồng Ánh Dương 12/07/2001 Kinh

3 Vũ Thị Hải Hà 19/08/1991 Kinh

4 Nguyễn Thu Hà 24/02/2000 Kinh

5 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 21/11/1989 Kinh

6 Lò Thị Kiêm 35785 Thái

7 Hoàng Thị Kim Liên 07/08/1991 Kinh 1. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học ngành công nghệ thông 
tin

1. Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp; 2. Văn phòng Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; ngành/chuyên ngành 
Công nghệ thông tin; Kỹ sư; 
ngành/chuyên ngành Điện công 
nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Hành chính và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp; 2. Văn phòng Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 2. Văn phòng Sở Khoa học và 
Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán

1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 2. Văn phòng Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Đại học/Cử nhân; ngành/chuyên 
ngành Kế toán; Đại học 
ngành/chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh

1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 2. Văn phòng Sở Khoa học và 
Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 2. Văn phòng Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, chuyên ngành 
Kế toán tổng hợp; Đại học Kinh 
tế Quốc dân, cấp 27/08/2012.

1. Kế toán viên Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 2. Kế toán viên 
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, chuyên ngành 
Kế toán tổng hợp; Đại học Kinh 
tế và quản trị kinh doanh - ĐH 
Thái Nguyên

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1.  Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
2. Phòng Văn hóa  - Xã hội xã Pu Sam Cáp (Kế toán)

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Đại học; ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán; ĐH Công 
nghiệp TP.HCM, cấp 
29/07/2013.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

8 Lô Thị Minh 26/06/1991 Thái

9 Trần Thị Hồng Thắm 17/11/1987 Kinh 1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

10 Bùi Thanh Thanh 09/09/1991 Kinh

11 Nguyễn Thị Thuỳ 05/06/1987 Kinh

12 Nguyễn Thị Hải Yến 02/07/2004 Kinh

3

1 Bùi Ngọc Trâm Anh 02/10/2002 Kinh

2 Nguyễn Lê Ngọc Bảo 20/11/2004 Kinh

3 Phan Anh Đức 05/03/2002 Kinh Đại học Luật; Thạc sĩ Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 2. Văn phòng Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, chuyên ngành 
Kế toán tổng hợp (ĐH Kinh tế 
Quốc dân, cấp 19/06/2014).

1. Kế toán viên, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 2. Kế toán viên, 
Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế 
Toán; ngành Kế Toán

1. Kế toán viên - Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 2. Kế toán viên - 
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kế toán

Đại học ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán - Kiểm toán

1. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 2. Văn phòng Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh (Kế toán viên)

Chuyên viên về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở 
Ngoại vụ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Dân sự; ngành Luật

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - 
Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Dân sự; ngành Luật

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - 
Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 2. Phòng Lãnh sự - Hợp tác 
quốc tế, Sở Ngoại vụ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

4 07/08/2003 Mường Luật 1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ

5 Mai Thị Thu Giang 18/03/2002 Kinh

6 Giàng Thị Hải Hà 21/10/2004 Mông

7 Nguyễn Thúy Hiền 38287 Kinh

8 Trần Thị Thu Huyền 04/01/2004 Kinh

9 Nguyễn Phương Linh 01/02/2004 Kinh

10 Lù Thị Kim Ngọc 16/02/2002 Thái

Hoàng Thị Hương 
Giang

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế 
đầu tư

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Đại học chuyên ngành Truyền 
thông quốc tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân, ngành Luật/chuyên 
ngành Kiểm sát

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật Kiểm sát

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân Ngôn ngữ Anh; chuyên 
ngành Tiếng Anh thương mại

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
BQL tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, BQL Khu kinh tế 
tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Tiếng 
Anh Thương mại; ngành Ngôn 
ngữ Anh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - 
Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Trương Thị Minh Nhật 25/01/2004 Kinh

12 Phùng Văn Ninh 24/10/2002 Kinh 1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ

13 Phạm Như Quỳnh 15/11/2003 Kinh

14 Đoàn Thanh Thảo 37302 Kinh

15 Lò Phương Thùy 24/02/2004 Thái

16 Lò Thị Tỏa 03/03/2002 Thái Luật

17 Mai Ngọc Trang 01/02/2003 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ  tiếng Anh; Luật; Quản 
lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Truyền 
thông quốc tế; ngành Truyền 
thông quốc tế

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu; 2. Văn 
phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy 
Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Luật; Cử nhân 
ngành Quản trị trường học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ  tiếng Anh; Luật; Quản 
lý nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân Luật, chuyên ngành 
Luật, kinh tế và quản trị

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế 
đối ngoại

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ, 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Truyền 
thông quốc tế; ngành Truyền 
thông quốc tế

1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 2. Văn phòng đại diện 
Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

18 Trần Thị Hương Tú 03/08/2002 Kinh Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

4

1 Nguyễn Thị Chuyên 20/10/1994 Kinh Cử nhân Ngôn ngữ Anh 1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ

2 Trần Tiến Đạt 06/09/2004 Kinh Không 1. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ.

3 Hoàng Văn Phú 24/04/2001 Giáy

4 Tẩn Phương Thanh 26/04/2004 Dao

II Vị trí tuyển dụng riêng

1 Chuyên viên  quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, Phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1 Bùi Nguyễn Đức Hiếu 03/06/2002 Mường

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Kinh tế đầu tư; Ngoại ngữ  tiếng 
Anh; Luật; Quản lý nhà nước

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà; 
2. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ

Chuyên viên về lễ tân và phiên dịch đối ngoại, Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở 
Ngoại vụ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân Luật (Học viện Tòa án, 
cấp 06/08/2026).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Ngôn 
ngữ Trung Quốc; ngành Ngoại 
ngữ

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - 
Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Tiếng 
Trung thương mại; ngành Tiếng 
Trung Quốc

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - 
Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kiến trúc; Xây dựng; Giao 
thông

Kỹ sư; chuyên ngành Quy hoạch 
và quản lý giao thông vận tải đô 
thị; ngành Khai Thác Vận Tải

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Mai Thanh Luân 12/06/1999 Kinh

3 Giàng Ánh Nguyệt 07/05/1995 Mông

2 Chuyên viên quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1 Hà Thị Thùy Dung 11/12/1994 Kinh

2 Phạm Xuân Hoàng 15/11/2002 Kinh

3 Đèo Văn Lực 03/09/1993 Thái

4 Nguyễn Văn Lượng 23/07/1987 Kinh

3 Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước, Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1 Tạ Việt Anh 13/06/1997 Kinh

2 Lý Ngô Thanh Bình 04/06/2003 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kiến trúc; Xây dựng; Giao 
thông

Cử nhân; chuyên ngành Kiến 
trúc; ngành Kiến trúc

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kiến trúc; Xây dựng; Giao 
thông

Kỹ sư; chuyên ngành Kiến trúc 
cảnh quan; ngành Kiến trúc 
cảnh quan

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng

Đại học; chuyên ngành Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; 
ngành Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
xây dựng; ngành Kỹ thuật xây 
dựng

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng; chuyên ngành 
Địa kỹ thuật công trình giao 
thông; ngành Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên  chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
xây dựng; ngành Kỹ thuật xây 
dựng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh/chuyên ngành quản trị 
kinh doanh thương mại

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Kinh doanh quốc tế

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Nguyễn Công Đại 09/11/1996 Kinh

4 Nguyễn Thu Hiền 29/09/2001 Thái

5 Trần Đức Huy 18/06/2002 Kinh

6 Mua Thị Súng 04/12/1998 Mông

7 Lò Thị Thiêm 18/10/1994 Thái

8 Huỳnh Quang Vinh 17/10/2000 Kinh

4 Chuyên viên về quản lý viễn thông, Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ

1 Đỗ Thành Đạt 08/12/2000 Kinh

5 Chuyên viên về quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân, Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Đại học Quản lý kinh doanh 
(Đại học Công nghiệp Hà Nội, 
theo phiếu).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
đối ngoại; ngành Kinh tế

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân; chuyên ngành 
Marketing và thương mại điện 
tử; ngành Quản trị kinh doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân ngành Kinh tế/chuyên 
ngành Kinh tế nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Thương mại, Kinh tế thương 
mại; Quản trị kinh doanh, Kinh tế; 
Kinh doanh quốc tế, Luật

Cử nhân; ngành Kinh doanh 
quốc tế; chuyên ngành Ngoại 
thương

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bưu chính, Viễn thông, 
Công nghệ thông tin, Điện tử viễn 
thông

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; 
ngành Công nghệ kỹ thuật Điện 
tử - Viễn thông
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Nguyễn Văn Bắc 06/01/2003 Kinh

2 Tống Duy Lương 05/07/2004 Kinh

3 Nguyễn Nhật Linh 29/03/1999 Kinh

6 Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử, Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ

1 Giàng A Giác 23/05/1995 Mông

2 Bùi Hoàng Nam 15/12/2000 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học sự sống, công 
nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, 
Môi trường và Bảo vệ môi trường, 
năng lượng nguyên tử

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
thông tin; ngành Công nghệ 
thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học sự sống, công 
nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, 
Môi trường và Bảo vệ môi trường, 
năng lượng nguyên tử

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học sự sống, công 
nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, 
Môi trường và Bảo vệ môi trường, 
năng lượng nguyên tử

Cử nhân; chuyên ngành Sinh 
học cơ thể; ngành Sinh học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bưu chính, Viễn thông, 
Công nghệ thông tin, Điện tử viễn 
thông, Khoa học máy tính, Tin học, 
Công nghệ phần mềm, Mạng máy 
tính, Quản trị cơ sở dữ liệu; Hệ 
thống thông tin quản lý; Khoa học 
dữ liệu

Cử nhân; chuyên ngành Tin học 
kinh tế; ngành Hệ thống thông 
tin quản lý

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bưu chính, Viễn thông, 
Công nghệ thông tin, Điện tử viễn 
thông, Khoa học máy tính, Tin học, 
Công nghệ phần mềm, Mạng máy 
tính, Quản trị cơ sở dữ liệu; Hệ 
thống thông tin quản lý; Khoa học 
dữ liệu

Kỹ thuật điện tử – Tự động hóa 
công nghiệp
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Tạ Tuấn Việt 28/05/2004 Kinh

7 Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

1 Trịnh Thị Kiều Ánh 04/10/2000 Kinh

2 Trần Thị Chinh 01/11/2000 Kinh

3 Lò Thị Dọn 16/10/2001 Thái

4 11/10/2001 Kinh

5 Nguyễn Tùng Dương 17/08/2004 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bưu chính, Viễn thông, 
Công nghệ thông tin, Điện tử viễn 
thông, Khoa học máy tính, Tin học, 
Công nghệ phần mềm, Mạng máy 
tính, Quản trị cơ sở dữ liệu; Hệ 
thống thông tin quản lý; Khoa học 
dữ liệu

Cử nhân ngành Hệ thống thông 
tin, chuyên ngành Hệ thống 
thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán tổng hợp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân ngành Marketing, 
chuyên ngành Internet 
Marketing

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân chuyên ngành 
Marketing; ngành Quản trị kinh 
doanh;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Đại học chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Nguyễn Hà Giang 06/11/2003 Kinh

7 Trần Hoàng Thu Hiền 37758 Kinh

8 Nguyễn Phương Linh 11/11/2000 Kinh

9 Vũ Phương Linh 21/05/2002 Kinh

10 Vũ Thị Thùy Linh 29/03/1998 Kinh

11 Khoàng Thị Loan 22/9/2002 Thái

12 Pòong Thị Loan 19/05/2001 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán doanh nghiệp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật Hình sự

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân;  chuyên ngành Kế toán 
doanh nghiệp; ngành Kế toán;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh (Trường Đại học Thương 
mại; cấp 05/04/2024).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính; ngành Tài chính - Ngân 
hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Đại học chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân;  chuyên ngành Chính 
sách công; ngành Kinh tế phát 
triển;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

13 Lý Thị Diệu Nga 16/02/2004 Mông Cử nhân Luật

14 Nguyễn Thị Nhung 23/07/1983 Kinh

15 Nguyễn Nhật Quang 28/10/2004 Tày Cử nhân Luật

16 Đao Văn Quang 06/02/1997 Thái

17 Phạm Tuấn Sơn 23/09/1999 Kinh

18 Vàng Thị Tâm 21/01/1998 Giáy Cử nhân Quản trị kinh doanh

19 Phạm Phương Thảo 37342 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân Luật; chuyên ngành 
Luật dân sự; ngành Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Đại học ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kinh tế thương mại

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân; ngành Luật; Thạc sĩ; 
ngành Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh 
doanh
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

20 Ngô Quang Tiến 01/02/2000 Kinh

21 Phạm Thế Vũ 24/12/2002 Kinh

8

1 Nguyễn Hữu Anh 02/10/2004 Kinh

2 Đinh Tiến Dũng 27/12/2003 Kinh Đại học Công nghệ thông tin

9

1 15/12/2002 Kinh Cử nhân Công nghệ thông tin

10 Kiểm soát viên về chất lượng sản phẩm hàng hoá, Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
Kinh doanh; ngành Quản trị 
Kinh doanh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính, Tài chính, 
Kinh tế,  Kế toán, Quản trị văn 
phòng, Thống kê, quản trị kinh 
doanh

Cử nhân Luật (ĐH Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội, cấp 
28/05/2025)

Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công 
nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân chuyên ngành Khoa 
học máy tính

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Chuyên viên về phát triển 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ), Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Phạm Nguyên 
Anh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học công nghệ, Công 
nghệ thông tin; Khoa học máy tính; 
Kỹ thuật máy tính; Trí tuệ nhân tạo
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Đặng Mai Anh 28/07/1993 Kinh

2 Vũ Mạnh Cường 19/05/1993 Kinh

3 Nguyễn Văn Đạt 25/10/2004 Kinh

4 Hoàng Gia Hiếu 20/06/1990 Nùng

5 Phan Việt Hoàng 15/03/2003 Kinh Luật

6 Đặng Khánh Huyền 17/10/1996 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân Kế toán; cử nhân Ngôn 
ngữ Trung Quốc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân Luật (Học viện Tòa án, 
cấp 06/08/2026)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Kỹ sư; chuyên ngành Hệ thống 
điện; ngành Kỹ thuật điện

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân chuyên ngành Luật 
Kinh tế
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Nguyễn Thị Huyên 07/10/1999 Kinh

8 Nguyễn Thùy Linh 27/03/2003 Kinh Tài chính – Ngân hàng

9 Giàng A Minh 37039 Mông

10 Lê Thị Bích Ngọc 26/08/2002 Kinh

11 Lường Đức Thọ 30/05/2001 Thái

12 Nguyễn Thị Kim Thúy 25/08/1995 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Đại học chuyên ngành Công 
nghệ sinh học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế 
Tài chính

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân;chuyên ngành Kinh tế - 
Tài chính; ngành Kinh tế - Tài 
chính;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
cơ điện; ngành Kỹ thuật cơ khí

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Đại học ngành Xã hội học, 
chuyên ngành Xã hội học
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

13 Vàng Văn Trường 14/04/1998 Dao

14 Nguyễn Thanh Tú 10/05/1995 Kinh

15 Phạm Duy Tùng 17/07/1998 Kinh Cử nhân Kế toán

11 Chuyên viên về biên giới lãnh thổ quốc gia, Phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ

1 Nguyễn Mai Anh 20/10/2004 Kinh

2 Lò Thái Minh Châu 01/11/2004 Thái

3 Sủng Thị Dua 10/12/1999 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Đại học; chuyên ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 
ngành Công nghệ điện, điện tử;

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ Sinh học; ngành Công 
nghệ Sinh học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Công nghiệp, 
Xã hội nhân văn, Luật, Hành chính, 
Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Quốc tế; ngành Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế 
(Học viện Ngoại giao, 
16/07/2026).

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

4 Lò Thị Thái Hậu 20/11/2003 Thái

5 Vũ Thị Diệu Linh 27/03/2004 Kinh

6 06/09/1999 Kinh

7 Vũ Lan Phương 10/11/1989 Kinh

8 Hạng Quang Trung 20/08/2004 Mông

9 Lê Minh Vương 25/10/2003 Kinh

12 Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phòng Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh

1 Bùi Sơn Hải 09/02/1999 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Đại học (cử nhân); 
ngành/chuyên ngành Luật quốc 
tế

Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Cử nhân chuyên ngành Quốc tế 
học (ngành đào tạo: Nghiên cứu 
phát triển quốc tế)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Đại học ngành Quan hệ quốc tế, 
chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc 
tế, Quốc tế học, Quản lý đất đai, 
Ngoại ngữ (tiếng Trung)

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Quản lý đất đai (Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kiểm toán

Cử nhân Kế toán; chuyên ngành 
Kiểm toán
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/01/2000 Kinh

13 Chuyên viên về Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 22/11/2000 Kinh

2 Lý Ngọc Ánh 23/02/2003 Hà Nhì

3 Phàng A Cả 26/11/1995 Mông

4 Nguyễn Thị Hồng Lanh 02/09/1994 Kinh

5 Phan Thị Quỳnh 02/07/1991 Kinh

6 Nguyễn Huyền Trang 10/04/2004 Kinh

7 Lê Xuân Trường 19/08/1994 Kinh

8 Phí Hoàng Yến 17/03/2001 Thái

14 Chuyên viên về Địa chất, khoáng sản, Phòng Địa chất và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kiểm toán

Cử nhân ngành Kiểm toán, 
chuyên ngành Kiểm toán

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính - Ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng; chuyên ngành Phân tích 
tài chính

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân, ngành Tài chính - 
Ngân hàng, chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân; chuyên ngành Ngôn 
ngữ Anh; ngành Ngôn ngữ Anh; 
Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp; ngành Tài 
chính Ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng (Viện Đại học Mở Hà Nội, 
cấp 02/08/2013); có chứng chỉ 
quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân chuyên ngành Tài 
chính quốc tế, ngành: Tài chính 
- Ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Thạc sĩ; chuyên ngành Tài chính 
- Ngân hàng; ngành Tài chính - 
Ngân hàng; Cử nhân; chuyên 
ngành Tài chính doanh nghiệp; 
ngành Tài chính - Ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tài chính công

Cử nhân; chuyên ngành Ngân 
hàng; ngành Tài chính - Ngân 
hàng;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Bùi Minh Chung 28/12/1982 Kinh

2 Bùi Duy Cương 22/10/1993 Kinh

3 Phạm Văn Phương 09/07/1985 Kinh

Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường (01 chỉ tiêu)

1 Vàng A Cháp 03/10/1998 Mông

2 Sổng A Chung 13/11/2002 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất 
học; Khai thác mỏ; kỹ thuật mỏ; 
trắc địa

Thạc sĩ; chuyên ngành Kỹ thuật 
địa chất (Địa chất khoáng sản và 
thăm dò); ngành Kỹ thuật địa 
chất; Đại học; chuyên ngành Địa 
chất; ngành Địa chất lịch sử

Con của 
người được 
hưởng chính 
sách như 
thương binh 
05 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất 
học; Khai thác mỏ; kỹ thuật mỏ; 

trắc địa

Thạc sĩ; chuyên ngành Kỹ thuật 
tuyển khoáng; ngành Kỹ thuật 
tuyển khoáng; Kỹ sư; chuyên 
ngành Kỹ thuật tuyển khoáng; 
ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất 
học; Khai thác mỏ; kỹ thuật mỏ; 

trắc địa

Cử nhân; chuyên ngành Địa kỹ 
thuật; ngành Địa chất

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng; ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Lò Văn Cơi 19/05/1994 Thái

4 Bùi Duy Cương 22/10/1993 Kinh

5 Vì Văn Khoa 06/02/2003 Thái

6 Lò Cường Mạnh 28/08/1996 Thái

7 Phạm Văn Phương 09/07/1985 Kinh

8 Phan Đình Quân 29/10/2003 Thái

9 Tẩn Lao Sú 30/12/1993 Dao Lâm nghiệp

10 Lường Văn Thắng 19/04/1992 Thái Kỹ sư chuyên ngành Lâm sinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất 
học; Khai thác mỏ; kỹ thuật mỏ; 
trắc địa

Thạc sĩ; chuyên ngành Kỹ thuật 
tuyển khoáng; ngành Kỹ thuật 
tuyển khoáng; Kỹ sư; chuyên 
ngành Kỹ thuật tuyển khoáng; 
ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Cử nhân chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất 
học; Khai thác mỏ; kỹ thuật mỏ; 
trắc địa

Cử nhân; chuyên ngành Địa kỹ 
thuật; ngành Địa chất

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng; ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Pờ Gia Thanh 10/09/1996 Hà Nhì

12 Chang A Thỏ 12/06/1994 Mông Lâm sinh

13 Mùa A Tủa 22/11/2001  Mông

16 Chuyên viên về tổ chức - biên chế, Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ

1 Nguyễn Thị Dịu 31/08/1995 Kinh

2 Bùi Thị Thu Hiền 10/04/2003 Kinh

17 Chuyên viên về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ, Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ

1 Vũ Tuấn Cường 15/06/2002 Kinh Cử nhân Quản lý nhà nước

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng; ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản 
lý tài nguyên rừng và môi trường

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Lâm sinh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản trị nhân lực, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học;chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản trị nhân lực, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân ngành Quản trị nhân 
lực, chuyên ngành Quản trị nhân 
lực

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong 
các chuyên ngành: Hành chính, 
Quản lý nhà nước, Quản lý công, 
Quản trị nhân lực
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 19/06/1996 Kinh Cử nhân Quản lý nhà nước

3 Trần Thị Khánh Hà 11/05/1997 Kinh

4 Hoàng Thị Hà 15/05/1997 Kinh

5 Bùi Ngọc Hiền 09/11/2000 Kinh

6 Hoàng Thị Híp 02/04/1997 Dao

Nguyễn Thị Hương 
Giang

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Chính 
sách công; ngành Chính trị học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Quản lý nhà nước

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Đặng Huy Hoàng 06/06/1990 Kinh

8 Lò Văn Hưởng 31/05/1997 Thái

9 Hoàng Ngọc Lan 11/09/2001 Tày

10 Hà Đức Lương 06/11/1997 Kinh

11 Đỗ Thị Quỳnh Nga 11/09/1992 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước (Học viện Hành chính và 
Quản trị công, cấp 15/06/2026).

Người hoàn 
thành nghĩa 
vụ quân sự, 
kê khai 2,5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

12 Lường Thị Nguyệt 29/03/2002 Thái

13 Lò Thị Nhiên 07/04/1999 Thái

14 Trần Thị Oanh 28/10/1998 Kinh

15 Sùng A Phềnh 02/04/1992 Mông

16 Đinh Văn Phương 29/10/1991 Kinh Cử nhân Quản trị nhân lực

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân Chính sách công (Đại 
học Kinh tế - Đại học Quốc gia 
Hà Nội, cấp 18/01/2022)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học chuyên ngành Hành 
chính học; ngành Hành chính 
học

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

17 Cà Thị Thắm 10/10/1999 Thái

18 Hoàng Đình Thành 10/01/2003 Kinh

19 Hà Thùy Trang 24/01/2000 Tày

18 Chuyên viên về công tác Hội, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

1 Cầm Thị Thanh Bình 22/12/2004 Thái

2 Nguyễn Thị Diệu Linh 05/08/2001 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân Khoa học quản lý, 
chuyên ngành Quản lý hành 
chính,

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Chính sách công, Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh, chuyên ngành Tổ chức 
và nhân lực

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Xây dựng đảng và Chính quyền 
nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Xây dựng đảng và Chính quyền 
nhà nước

Cử nhân chuyên ngành Khoa 
học quản lý , ngành Khoa học 
quản lý
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Lê Vân Quỳnh 17/02/2004 Kinh

19 Chuyên viên về Cải cách hành chính, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

1 Vũ Minh Hiếu 26/01/1997 Kinh Cử nhân Quản trị nhân lực

2 Vũ Hồng Ngọc 23/05/1999 Kinh

3 Lò Thị Quỳnh 10/02/2002 Thái

20 Chuyên viên về quản lý đầu tư, Phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Hành chính; Quản lý nhà 
nước; Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Xây dựng đảng và Chính quyền 
nhà nước

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Quản trị nhân lực; Đại học Lao 
động - Xã hội (20/05/2026), xếp 
loại Giỏi

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong 
các chuyên ngành: Hành chính, 
Quản lý nhà nước, Quản lý công, 
Quản trị nhân lực

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong 
các chuyên ngành: Hành chính, 
Quản lý nhà nước, Quản lý công, 
Quản trị nhân lực

Đại học; ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Thanh tra

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong 
các chuyên ngành: Hành chính, 
Quản lý nhà nước, Quản lý công, 
Quản trị nhân lực

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Nguyễn Xuân Đức 05/09/1992 Kinh

2 Trần Hải Dương 27/12/2003 Kinh

3 Lê Đình Minh 14/08/2002 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư; chuyên ngành Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông; 
ngành Kinh tế xây dựng;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao thông; 
ngành Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư, ngành Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông, chuyên 
ngành Giao thông đô thị; Đại 
học Kiến trúc Hà Nội; bằng cấp 
ngày 10/02/2026 (theo phiếu).
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

4 Hà Việt Phương 09/06/1994 Mường

5 Nguyễn Thị Quyên 21/09/1989 Tày

6 Giàng Seo Toản 15/01/1996 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật hạ 
tầng đô thị

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành 
Kinh tế đầu tư (ĐH Kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái 
Nguyên, cấp 06/07/2018).

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Đỗ Quỳnh Trang 25/08/2002 Kinh

8 Tạ Thị Trang 01/09/2002 Kinh

9 Hoàng Anh Tuấn 14/10/2002 Kinh

B CẤP XÃ

I VỊ trí tuyển dụng chung

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Đại học ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kinh tế đầu tư tài chính 
(Học viện Tài chính, cấp 
20/06/2024).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Cử nhân;  chuyên ngành Kinh tế 
đối ngoại; ngành Kinh tế quốc 
tế;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kinh tế đầu tư, kinh tế phát 
triển, kinh tế quốc tế, quản lý kinh 
tế, xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, kỹ 
thuật xây dựng công trình giao 
thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giao 
thông, công nghệ kỹ thuật giao 
thông, kỹ thuật xây dựng cầu - 
đường bộ, kỹ thuật xây dựng đường 
bộ

Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hóa - xã hội, xã Dào San; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Sỏ; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Hồng Thu; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há; Phòng 
VH-XH xã Mường Kim; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Mường Mô; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Tăm; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Mù Cả; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Bum Nưa; Phòng Văn hóa - xã 

hội,  xã Bình Lư; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Nậm Mạ; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Tả Lèng; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Khoen On; Phòng Văn hóa - xã hội, 
Sì Lở Lầu; Phòng Văn Hóa - xã hội, xã Sìn Hồ; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Nguyễn Xuân Anh 25/02/2004 Kinh

2 Lê Hạnh Bình 13/01/2002 Kinh

3 Mùa A Chù 15/03/1997 Mông

4 Mai Anh Đào 08/04/1983 Kinh

5 Vàng Anh Duy 13/06/2001 Thái Cử nhân ngành Luật

6 Lê Thị Hoa 05/10/1990 Kinh

7 Lý Thuý Hoà 10/11/1994 Hà Nhì Đại học sư phạm Ngữ văn

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Đại học; chuyên ngành Sư phạm 
Toán học; ngành Sư phạm Toán 
học

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân; chuyên ngành Sư 
phạm Ngữ Văn; ngành Sư phạm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
giáo dục; ngành Quản lý giáo 
dục

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân khoa học; ngành Sư 
phạm Toán học; chuyên 
ngành/chương trình đào tạo Sư 
phạm Toán học

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hồng Thu 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Đại học ngành Sư phạm Toán, 
chuyên ngành Sư phạm Toán 
học

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Dào San
2.Phòng Văn hóa - xã hội, Tả Lèng 
3. Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Khun Há 
4. Phòng Văn Hóa - xã hội, xã Hồng Thu 
5. Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Sìn Hồ
6. Phòng Văn hoá - xã hội, xã Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

8 Đinh Thiên Hoàng 06/12/1997 Kinh

9 Nguyễn Chi Lăng 15/10/1988 Kinh

10 Vũ Thị Liễu 09/05/1990 Kinh

11 Tải Sảo Lường 04/01/1993 Nùng Cử nhân sư phạm ngữ văn

12 Lường Thị Hồng Nhung 02/03/1999 Thái

13 Ma Thị Nu 02/07/2003 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Đại học Sư phạm Toán học, 
chuyên ngành: Sưu phạm Toán 
học

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Khổng Lào 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Đại học ngành Sư phạm ngữ 
văn, chuyên ngành Sư phạm 
Ngữ văn

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
giáo dục; ngành Quản lý giáo 
dục

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Dào San 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân ngành Quản lý giáo 
dục, chuyên ngành Quản lý giáo 
dục

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân ngành Quản lý giáo 
dục, chuyên ngành Quản lý giáo 
dục

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ 
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu
7. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô
9. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè
10. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On
11. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

14 Phan Thị Oanh 33140 Kinh

15 Thào A Súa 09/10/1997 Mông

16 Nông Thị Thùy 12/05/1990 Nùng

2

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân; chuyên ngành Sư 
phạm Ngữ văn; ngành Sư phạm 
Ngữ văn

1. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Than
 2. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Dào San
 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Bình Lư
 4. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tả Lèng
 5. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Tè
 6. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sìn Hồ
 7. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Tăm
 8. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sì Lở Lầu
 9. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Kim
 10. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Sỏ
 11. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mù Cả
 12. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Mạ
 13. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Bum Nưa
 14. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khoen On
 15. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Hồng Thu
 16. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há
 17. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Mô

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân ngành Sư phạm Lịch 
sử, chuyên ngành Sư phạm Lịch 
sử

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu 
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San 
7. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu
9. Phòng Văn hóa - Xã hội  xã Nậm Mạ 
10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý giáo 
dục, Sư phạm (Toán, Văn, Sử)

Cử nhân ngành Sư phạm Toán 
lý, chuyên ngành Sư phạm Toán 
lý

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On 
2. Phòng Văn hóa - xã hội  xã Mường Kim
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực văn phòng, Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há; Văn phòng HĐND và UBND 
xã Nậm Cuổi; Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; Văn Phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; Văn phòng 

HĐND và UBND xã Mường Tè; Văn phòng HĐND-UBND, xã Nậm Mạ; Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên; Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Vũ Lan Anh 21/03/2004 Tày Cử nhân Luật

2 Quách Thái Anh 25/08/2004 Mường Cử nhân ngành Luật

3 Hà Linh Chi 20/06/2004 Tày

4 Ly A Chứ 16/06/1984 Mông

5 13/10/2003 Kinh Cử nhân Luật

6 Lường Văn Đại 10/04/2000 Thái Cử nhân Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
7.Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Kiểm 
sát; ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bun Tở 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu

Nguyễn Thị Bích 
Cường

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Tả Lèng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
2. Văn phòng HĐND và UBND Bum Tở 
3. Văn phòng HĐND và UBND Mường Tè 
4. Văn phòng HĐND và UBND Tủa Sín Chải
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Lù Go Dè 03/02/1997 Hà Nhì

8 Lỳ Hừ De 01/04/1997 Hà Nhì

9 Lò Thị Diệp 16/07/1996 Thái

10 Khoàng Phì Dứ 04/02/1993 Hà Nhì Đại học ngành Luật

11 Đỗ Hương Giang 30/05/2004 Kinh

12 Lò Thị Hằng 13/08/2001 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Hành chính 
văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng, chuyên ngành Quản trị 
văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật 
Kinh tế; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Tè; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà 
Lèng; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há; 7. Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nậm Cuổi; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 10. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Sì Lở Lầu; 11. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 12. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Khun Há 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

13 Đỗ Thị Thu Hằng 23/06/2003 Kinh

14 Hoàng Văn Hậu 17/12/1988 Kinh

15 Lý Trung Hiếu 25/09/2001 Thái

16 Chu Chung Hoa 28/04/2004 Hà Nhì

17 Lỳ Minh Hoa 15/05/2002 Hà Nhì

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Chính trị 
học; ngành Chính trị học; Đại 
học; chuyên ngành Luật; ngành 
Luật

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại họcchuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị văn 
phòng, chuyên ngành Lưu trữ 
học và Quản trị văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

18 Lò Thanh Huế 16/05/2003 Thái

19 Trần Mai Hương 25/11/1996 Kinh Cử nhân Luật

20 14/07/2003 Kinh Cử nhân Quản lý nhà nước

21 Hà Thu Hương 03/09/2004 Kinh

22 Hứa Văn Hướng 20/10/1995 Tày

23 Trần Quốc Huy 13/12/2003 Kinh

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân;chuyên ngành Kiểm 
sát; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Thu Lũm
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Cuổi
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Tè
5. Văn phòng HĐND - UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Bum Tở
7. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải
8. Văn phòng HĐND - UBND xã Tả Lèng
9. Văn phòng HĐND - UBND xã Sìn Lở Lầu
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Than Uyên
11. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư
12. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo

Nguyễn Thị Thanh 
Hương

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 2. Xã Tủa Sín Chải; 3. Xã 
Nậm Mạ; 4. Xã Bum Tở; 5. Xã Tả Lèng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật Kinh tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Hành 
chính học; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật Kinh tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

24 Lê Thị Ngọc Huyền 05/12/2000 Kinh

25 Bàn Thị Huyền 21/06/2000 Dao

26 Sùng A Là 20/05/2000 Mông

27 Nguyễn Thị Lê 19/08/1991 Kinh

28 Tẩn Mí Liều 06/08/1998 Dao

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Kinh tế; ngành Luật Kinh tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
6.Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
11. phòng HĐND-UBND, xã Nậm Mạ 
12. Phòng HĐND và UBND xã Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật Kinh doanh

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
 7. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

29 Trần Phương Linh 02/10/2001 Thái Cử nhân Luật

30 Phàn Thị Linh 30/03/2004 Dao Cử nhân Quản trị văn phòng

31 Lò Thị Lược 14/09/1997 Lào

32 Đào Huy Lượng 24/11/1997 Kinh

33 Triệu Thị Mấy 24/08/2002 Dao Cử nhân Quản trị văn phòng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Lào 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
văn phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

34 Pờ Pờ Mé 10/04/1996 Hà Nhì

35 Giàng Xé Mè 10/04/2000 Hà Nhì

36 Đinh Thảo My 07/12/2002 Mường

37 Hà Thị Nga 25/12/2003 Mường

38 Vàng Thị Ngân 08/07/2004 Thái

39 Lò Phương Nguyệt 13/02/2004 Thái Cử nhân Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Bằng cử nhân; chuyên ngành 
Quản trị văn phòng; ngành Quản 
trị văn phòng

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Sở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật dân 
sự; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
 11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

40 Lỳ Xó Nu 16/07/1997 Hà Nhì Cử nhân ngành Luật

41 Sừng Lóng Phạ 21/03/1997 Hà Nhì

42 Thào A Phử 03/03/1998 Mông

43 Vũ Hồng Phượng 30/12/2002 Kinh

44 Cà Thị Quyên 35489 Thái Cử nhân ngành Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị văn 
phòng, chuyên ngành Quản trị 
văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Bum Tở
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Thu Lũm
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Tè
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Sì Lở Lầu
5. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Than Uyên
7. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo
8. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ
9. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Cuổi
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Khun Há
11. Văn phòng HĐND - UBND xã Tả Lèng
12. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Cuổi
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Than Uyên
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải
5. Văn phòng HĐND - UBND xã Thu Lũm
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Đầu tư kinh doanh; ngành Luật 
Kinh tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

45 Lưu Thị Diễm Quỳnh 01/11/2003 Kinh

46 Giàng A Sênh 11/08/2000 Mông 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

47 Giàng Trệnh Sênh 01/02/2002 Mông Cử nhân Luật

48 Lầu Hồ Sính 09/01/1996 Mông Cử nhân Luật

49 Chang Thị Sung 27/9/1997 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Tan Uyên
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư
5. Văn phòng HĐND - UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo
7. Văn phòng HĐND - UBND xã Sìn Lở Lầu
8. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ
9. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Cuổi
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Bum Tở
11. Văn phòng HĐND - UBND xã Thu Lũm
12. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Uyên 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND, xã Tả Lèng 
4. Văn Phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

50 Thào Thị Sung 12/07/1998 Mông

51 Cà Văn Tài 07/06/1997 Thái

52 Vàng A Tằng 12/03/1996 Mông

53 Sủng A Thái 27/10/1998 Mông

54 Vàng Thanh 07/02/1998 Mông Cử nhân ngành Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
7. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

55 Lừ Thị Thảo 29/06/1997 Thái

56 Vì Văn Thiện 16/11/2003 Thái

57 Dương Văn Thưởng 03/04/2004 Kinh Cử nhân Luật

58 Đoàn Sơn Thuỷ 10/09/2004 Kinh

59 Hứa Văn Toàn 28/03/1994 Tày 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

60 Lò Thị Huyền Trang 09/03/2004 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Luật kinh tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

61 Nguyễn Thị Trang 29/07/1997 Kinh Đại học Luật kinh tế 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Xã Bình Lư; 3. Xã Bản Bo

62 Hoàng Thanh Trúc 06/11/2003 Tày

63 Điêu Văn Trường 09/10/2002 Thái

64 Khoàng Xì Tư 07/07/1993 Hà Nhì

65 Chang A Tủa 15/09/1996 Mông

66 Lý Hồng Tuấn 29/07/2004 Dao Cử nhân Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị văn 
phòng, chuyên ngành Quản trị 
văn phòng

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng, chuyên ngành Quản trị 
văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

67 Cầm Anh Tùng 17/08/2001 Thái

68 Lò Văn Tùng 14/05/1999 Thái

69 Quàng Thị Uyên 03/04/2004 Thái

70 Pờ Gia Vân 11/01/1994 Hà Nhì

71 Tống Thị Viết 02/05/1989 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
8. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

72 Giàng A Vinh 03/05/1999 Mông

73 Lò Thị Vui 24/11/1998 Thái

74 Vương Phan Hà Vy 24/02/2002 Thái Cử nhân Luật

75 Khoàng Na Xó 15/04/2001 Hà Nhì Cử nhân Luật

76 Tạ Thị Yến 08/05/1989 Kinh Đại học Hành chính học Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
11. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm 
12. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Bản Bo 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Khun Há, 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tả Lèng, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư, 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bản Bo, 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Than Uyên, 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi, 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải, 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu 
Lũm, 9. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu, 10 Văn phòng HĐND 
và UBND xã Mường Tè, 11. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ, 12. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3

1 Trần Phương Anh 26/03/1995 Kinh Không

2 Hà Văn Dũng 02/01/1997 Thái

3 Chu Go Giá 04/07/1995 Hà Nhì

4 Trương Thị Hà 15/06/2003 Thái

5 Điêu Đức Kiên 24/01/1997 Thái

6 Sùng A Lềnh 13/06/2002 Mông

7 Lê Thị Diệu Linh 22/12/1998 Kinh Không

8 Lý Hải Long 25/10/2001 Hà Nhì

9 Lỳ Phạ Mư 19/09/1999 Hà Nhì

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, Văn Phòng HĐND và UBND xã xã Dào San; Văn phòng HĐND-UBND xã, Nậm Tăm; Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; Văn phòng HĐND và 
UBND xã xã Bum Nưa; Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học; chuyên ngành Khoa 
học cây trồng; ngành Khoa học 
cây trồng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Kỹ sư;chuyên ngành Phát triển 
nông thôn; ngành Phát triển 
nông thôn;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Kỹ sư ngành Khoa học cây 
trồng, chuyên ngành Khoa học 
cây trồng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Tăm; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân ngành Luật; chuyên 
ngành Luật kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Tăm, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; 
chuyên ngành Kinh tế nông 
nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2.Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Pháp luật hành chính

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Tăm; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân Luật, chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân ngành Kinh tế nông 
nghiệp, chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

10 Lỳ Lò Phạ 12/04/1988 Hà Nhì

11 Sừng Nhù Pư 13/06/1996 Hà Nhì

12 Phùng Xừ Pứ 08/03/1997 Hà Nhì

13 Lường Như Quỳnh 11/11/2001 Thái

14 Lý Mai Thuận 05/07/2000 Si La Cử nhân Luật

15 Nguyễn Thị Hồng Thúy 13/01/2004 Kinh

16 Lê Thùy Trang 22/10/2001 Thái

17 Hoàng Thu Uyên 15/08/1999 Thái

18 Nguyễn Thu Uyên 27/07/1998 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học Luật, chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học ngành Nông nghiệp; 
chuyên ngành Khuyên nông 
(POHE)

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân Luật, Đại học Khoa 
học - Đại học Thái Nguyên

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 2. Mù Cả; 3. Pa Tần; 4. 
Mường Mô; 5. Nậm Sỏ; 6. Tủa Sín Chải; 7. Sì Lở Lầu; 8. Mường Khoa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học ngành Luật; chuyên 
ngành: Thanh Tra

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2.Văn phòng HĐND và UBND xã 
Bum Nưa; 3.Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 4.Văn phòng 
HĐND và UBND xã Dào San; 5.Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Than (tham mưu, giúp việc HĐND).

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Dân tộc Si 
La ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học ngành Luật Kinh tế, 
chuyên ngành Luật đầu tư kinh 
doanh

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 2.Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Than; 3.Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4.Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 5.Văn phòng HĐND và UBND xã 
Pa Ủ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học chuyên ngành Luật 
Kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã xã Dào San, 2.Văn phòng HĐND-UBND 
xã, Nậm Tăm , 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than , 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ, 5. Văn phòng HĐND và UBND xã xã 
Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
phát triển nông thôn (POHE); 
ngành Phát triển nông thôn

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Tăm; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cử nhân ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kế hoạch; 
Cử nhân Marketing, chuyên 
ngành Truyền thông Marketing.

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm 
Tăm.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

19 Đặng Thủy Vân 26/03/1997 Dao Cử nhân Luật; ngành Luật; 1. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Tăm

20 Giàng A Vàng 12/06/1990 Mông

21 Khoàng Phì Xứ 10/05/1995 Hà Nhì

4

1 Trần Đường Anh 19/11/1997 Kinh Không

2 Lò Tuấn Anh 10/10/2002 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Kinh tế, 
Nông nghiệp, Xây dựng.

Cứ ngân Luật; chuyên ngành 
Luật
Đại học ngành Nông lâm kết 
hợp chuyên ngành Nông lâm kết 
hợp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Ủ

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công,xã Sì Lở Lầu; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Thu; Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Mường Tè; Trung tâm Phục vụ hành chính công,xã Nậm Tăm; 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; Trung tâm PVHCC, xã Tủa Sín Chải; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Công nghệ 
thông tin, chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Mường Tè; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 7. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 8. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Giàng A Ba 15/03/1997 Mông

4 Lỳ Chùy Cà 15/06/2003 Hà Nhì

5 Ma A Chơ 03/03/1996 Mông

6 Lù Xe Chừ 21/09/1997 Hà Nhì

7 Lò Văn Công 32520 Thái Cử nhân Luật

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; chuyên ngành Luật 
Kinh tế; ngành Luật Kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 2. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè; 6. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Tà Tổng; 7. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; 
8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Hua Bum; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Tà Tổng, 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công UBND xã Mù Cả, 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công UBND xã Sì Lở Lầu, 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công 
UBND xã Hua Bum, 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã 
Mường Tè, 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Pa Tần, 7. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Tủa Sín Chải, 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công UBND xã Bum Nưa, 9. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công UBND xã Hồng Thu, 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công 
UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum; 2. TTrung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Dân sự; ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Bum Nưa; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công UBND xã Hua Bum; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công UBND xã Mù Cả; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công 
UBND xã Mường Tè; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Tà 
Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Hồng Thu; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công UBND xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

8 Tống Thị Cúc 02/11/1998 Thái

9 Nguyễn Văn Đại 20/06/1997 Kinh Không

10 Thào A Dình 20/07/1998 Mông

11 Hạng Thị Dinh 20/12/1998 Mông

12 Giàng Văn Dình 29/11/1999 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hua Bum; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật Kinh tế, 
chuyên ngành Luật Kinh tế

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Tăm; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Sì Lở Lầu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Nậm Tăm; 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 
8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Pa Tần; 10. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù 
Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật; chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Mường Tè; 3.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Mù Cả; 4.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Thu; 5.Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 6.Trung tâm Phục vụ hành chính công 
xã Bum Nưa; 7.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 8.Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 9.Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Sì Lở Lầu; 10.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm 
Tăm.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Bum Nưa; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

13 Vừ Thị Dụa 14/05/2000 Mông

14 Vàng Văn Đức 23/1/1997 Thái

15 Giàng A Dũng 20/10/1996 Mông

16 Lý Chỉn Dũng 11/12/2002 Dao

17 Lý Thị Gầu 02/04/1994 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Hồng Thu; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND 
xã Hua Bum; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 
7. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật, chuyên 
Luật Kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1.  Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần, 2. Trung tâm PVHCC, 
xã Tủa Sín Chải , 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công,xã Nậm Tăm, 4. 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 3. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Pa Tần; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Hun Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, Nậm Tăm; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 
5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 6. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 7. Trung tâm PVHCC, xã 
Tủa Sín Chải; 8. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 
9. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 10. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 2. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công xã Tà Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Pa Tần; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 5. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Hua Bum
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

18 Sộng A Hạư 01/01/1999 Mông

19 Pờ Cha Hừ 10/09/1990 Hà Nhì

20 Sần Lệ Hưng 24/04/2001 Giáy

21 Vàng A Ká 10/04/2000 Mông

22 Tòng Minh Khánh 27/06/1998 Thái

23 Sùng Thị Kỷ 14/08/1998 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Tả Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa 
Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học Luật; chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 2.Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Công nghệ thông tin

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hua Bum; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Hồng Thu; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 7. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 9. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mù Cả; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mù Cả; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Tà Tổng; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm 
Tăm; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật; Chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Tà Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa 
Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

24 Vàng Bé Lan 28/11/2002 La Hủ

25 Vàng Thị Liên 19/03/2004 Mông

26 Lường Thị Hồng Linh 08/06/1998 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật; Chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Mù Cả; 4.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; 5. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Hua Bum (vị trí kiểm soát thủ tục hành chính).

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Pa Tần; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Sì Lở Lầu; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum; 7. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 9. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Tà Tổng; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Pháp luật hành chính

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa, 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum, 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND Mường Tè, 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Tà Tổng, 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù 
Cả, 6. Trung tâm PVHCC, xã Tủa Sín Chải, 7. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Pa Tần, 8. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Hồng Thu, 9. Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Nậm Tăm, 
10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

27 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2004 Kinh Không

28 Sồng A Lộng 19/04/2001 Mông

29 Cứ A Lứ 08/03/1998 Mông

30 Chang Thị Lú 17/08/1999 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật kinh tế

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Sì Lở Lầu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Tăm; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 6. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Hua Bum; 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum 
Nưa; 8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè; 9. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học Luật; chuyên ngành 
Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Thu; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Tủa Sín Chải; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Mường Tè; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Công nghệ thông 
tin, chuyên ngành Công nghệ 
thông tin.

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Bum Nưa; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa 
Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật; Chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Mù Cả; 4.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; 5. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Pa Tần; 7.Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Thu; 8. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Sì Lở Lầu; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

31 Khoàng Xé Ly 11/08/2000 Hà Nhì

32 Lỳ Pờ Mé 15/05/1997 Hà Nhì

33 Hạng A Minh 19/05/1996 Mông

34 Lý Thái Ngọc 16/01/2004 Hà Nhì Cử nhân Luật

35 Sùng A Nhìa 06/08/1995 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Tà Tổng; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua 
Bum; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 7. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 8. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 9. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Nậm Tăm; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND 
xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mường Tè; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Hum Bua; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 2. Xã Pa Tần; 3. Xã 
Bum Nưa; 4. Xã Tà Tổng; 5. Xã Tủa Sín Chải; 6. Xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật dân sự - kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 2. Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã xã Mù Cả; 3. Trung tâm phục vụ hành chính công xã 
Mường Tè; 4. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bum Nưa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

36 Lò Ló Nu 15/06/1997 Hà Nhì

37 Lỳ Truỳ Phạ 12/12/1998 Hà Nhì

38 Ma Thị Bích Phượng 37323 Tày Đại học Luật

39 Hờ Sùng Pó 14/02/2000 Mông

40 Nguyễn Văn Sang 27/09/2004 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Tà Tổng; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Mù Cả; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum 
Nưa; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Kinh tế; ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mường Tè; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua 
Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 2. Xã Pa Tần; 3. Xã 
Bum Nưa; 4. Xã Nậm Tăm; 5. Xã Hồng Thu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm 
Tăm; 5. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; 6. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công xã Tà Tổng; 7. Trung tâm PVHCC xã Tủa Sín Chải; 8. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 9. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 10. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Công nghệ 
Thông tin; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Tăm; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Hồng Thu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Tủa Sín Chải; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

41 Sùng A Sính 10/11/1998 Mông

42 Pờ Lé Sinh 24/05/1999 Hà Nhì

43 Chẻo Tân Sơn 11/02/1997 Dao

44 Mùa A Súa 04/11/1998 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân ngành Luật; chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Hua Bum; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Bum Nưa; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 6. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Mù Cả; 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu; 
8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Nậm Tăm; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hồng Thu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân Luật, chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mường Tè; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Hua Bum; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Nậm Tăm; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 7. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Pa Tần; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã 
Sì Lở Lầu; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Hồng Thu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Tà Tổng; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND 
xã Mường Tè; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 
7. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Hua Bum; 8. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 9. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mù Cả; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

45 Giàng A Tếnh 30/07/2003 Mông

46 Lý A Thanh 07/05/1996 Mông

47 Hứa Thị Quỳnh Thoa 21/02/1999 Tày

48 Vũ Minh Thuận 19/11/2003 Kinh Không

49 Mào Văn Thủy 17/11/1995 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật kinh tế, 
chuyên ngành Luật kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm PVHCC xã Tủa Sín Chải, 2. Trung tâm PVHCC xã Hồng Thu, 
3. Trung tâm PVHCC xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học; ngành Luật; chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải; 2. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công xã Mường Tè; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công 
xã Sì Lở Lầu; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Pa Tần; 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Tăm; 8. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum; 9. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Bum Nưa; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hồng Thu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Mường Tè; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Tà Tổng; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cứ nhân ngành Công nghệ 
thông tin; chuyên ngành Tin ứng 
dụng

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 2. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã Hồng Thu; 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Nậm Tăm; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa; 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật; Chuyên 
ngành: Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải, 2. Trung tâm Phục 
vụ hành chính công xã Pa Tần, 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Hua Bum, 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bum Nưa, 5. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tè, 6. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công xã Nậm Tăm, 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà 
Tổng, 8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

50 Mùa Sơn Tinh 01/05/2002 Mông

51 Vừ Thị Trá 17/03/1993 Mông

52 Trần Lê Tuấn Trường 30/10/2002 Kinh Không

53 Mùa A Vảng 15/07/1994 Mông

54 Điêu Thị Vui 19/01/2002 Thái

55 Chá A Xá 19/08/2002 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân;  chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Mù Cả; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử nhân Quản lý nhà nước, 
chuyên ngành Quản lý nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Pa Tần; 2. Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin; 
chuyên ngành: Thiết kế đồ họa

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa Tần; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 3. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Cử ngân ngành Luật; chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Bum Nưa; 2. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công, UBND xã Sì Lở Lầu; 3, Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, UBND xã Mù Cả; 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
UBND xã Hua Bum; 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Pa 
Tần; 6. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Nậm Tăm; 7. Trung 
tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Tà Tổng; 8. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công, UBND xã Mường Tè; 9. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công, UBND xã Hồng Thu; 10. Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND 
xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật, Hành 
chính học, Công nghệ thông tin

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành thanh tra

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pa Tần, 2. Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã Hua Bum, 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 
Bum Nưa, 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công, Nậm Tăm, 5. Trung tâm 
Phục vụ hành chính công,xã Sì Lở Lầu, 6. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Hồng Thu, 7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Tổng, 8. 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả , 9.Trung tâm Phục vụ hành 
chính công, xã Mường Tè, 10. Trung tâm PVHCC, xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ (lĩnh vực tư pháp); 2. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa (lĩnh vực tư pháp); 3. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Dào San (tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng chống tham nhũng).
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

5

1 Nguyễn Quang Anh 15/07/2004 Kinh Cử nhân ngành Luật Không

2 Hoàng Thị Chị 20/05/1996 Thái Cử nhân ngành Luật

3 Chu Hu Chừ 17/08/1996 Hà Nhì

4 Lý Ló Chừ 04/11/1996 Hà Nhì

5 Quàng Văn Cơi 16/08/1992 Thái

Chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở, Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Kim; Văn Phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; Văn phòng 
HĐND và UBND, Nậm Cuổi; Văn phòng HĐND-UBND xã, Nậm Tăm; Văn phòng HĐND&UBND, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; Văn phòng HĐND và UBND, xã Pắc  Ta; Văn 

phòng HĐND-UBND, xã Nậm Mạ; Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ;
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 
7. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 
9. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 
10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Tà Tổng; 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Pa Ủ; 
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Mô; 
4. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Mạ; 
5. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Tăm; 
6. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Kim; 
7. Văn phòng HĐND - UBND xã Hồng Thu; 
8. Văn phòng HĐND - UBND xã Pắc Ta; 
9. Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm Cuổi; 
10. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng,

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Hà Văn Đại 06/01/2000 Thái Cử nhân ngành Luật 1. Văn phòng HĐND và UBND, UBND xã Mường Kim

7 Đỗ Hồng Đoàn 23/02/2002 Kinh Cử nhân ngành Luật

8 Sình Thị Dùa 06/08/2000 Mông Đại học ngành Luật

9 Hoàng Thị Duyên 07/10/2002 Tày

10 Lò Thị Khải 06/10/1999 Thái Đại học ngành Quản trị nhân lực

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi, 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ, 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm, 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim, 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô, 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu, 
7. Văn phòng HĐND&UBND xã Tủa Sín Chải, 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Trần Thị Mỹ Linh 10/09/1997 Tày

12 Đỗ Hiển Long 15/11/2000 Kinh Cử nhân ngành Luật Không

13 Quàng Văn Minh 18/03/1997 Thái

14 Lò Thị Nam 01/12/2001 Thái Cử nhân ngành Luật

15 26/09/2001 Thái Cử nhân ngành Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị nhân 
lực

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Bản Bo; 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Than Uyên;
3. Văn phòng HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân;  chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật kinh tế;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Mạ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở 
Lầu; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 7. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bum Nưa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 9. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc 
Ta; 11. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 12. Văn phòng HĐND-
UBND xã Tả Tổng; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tả Lèng; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1: Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm;
 2 : Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ;
 3 : Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu;
 4 : Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi;
 5 : Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim;
 6 : Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô;
 7: Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải;
 8 : Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc  Ta;
 9: Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng;
 10 : Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ.

Quàng Thị Minh 
Nguyệt

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Pa Ủ; 
2. Văn phòng HĐND - UBND xã Pắc Ta.



64

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

16 Mùa A Phình 01/04/1997 Mông Cử nhân ngành Luật

17 Mào Văn Phòng 02/02/1994 Thái Cử nhân Luật

18 Cà Thị Phượng 30/04/1994 Thái Cử nhân ngành Luật

19 Lường Thị Quỳnh 25/11/1995 Thái Cử nhân ngành Luật

20 Hù Chà Sơn 13/09/1995 Si La Cử nhân ngành  Luật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Xã Tủa Sín Chải; 3. Xã 
Bình Lư; 4. xã Bản Bo; 5. xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ;
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Si 
La ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
7. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
9. Văn phòng HĐND và UBND xã Pắc Ta; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

21 Giàng A Thề 10/07/1995 Mông Cử nhân ngành Luật

22 Khoàng Thu Thùy 02/01/2004 Thái

23 Hờ A Vân 26/12/2003 Mông

24 Dương Thị Hải Vân 04/05/1994 Kinh Không

25 Sùng A Vừ 08/04/1995 Mông 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải

26 Đỗ Minh Vũ 08/03/1997 Kinh Cử nhân ngành Luật kinh tế Không 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta.

27 Lò Thị Kim Yến 23/07/2002 Thái Cử nhân ngành Luật

6

1 Hảng A Chi 16/06/2000 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải, 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Tở, 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Tè

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Luật đầu tư kinh 
doanh; ngành Luật kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị văn 
phòng,

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Tổng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Cử nhân ngành Quản trị nhân 
lực

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Đại học ngành Quản trị văn 
phòng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Hành chính học, Quản 
trị nhân lực, Quản trị văn phòng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Tăm; 
2. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ; 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Cuổi

Chuyên viên về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành 
nghề, làng nghề nông thôn, Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; Phòng kinh tế xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Cử nhân ngành Nông nghiệp 
công nghệ

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Chang A Chính 21/08/2003 Mông

3 Sùng A Dia 17/04/2003 Mông

4 Lý A Đông 29/12/2002 Mông Kỹ sư ngành Trồng trọt

5 Lý Minh Đức 22/08/2001 Dao

6 Hà Thị Hoa 01/12/1997 Thái

7 Nguyễn Việt Hoàng 05/07/2002 Kinh 1. Phòng Kinh tế xã Bình Lư

8 Tòng Thị Hợp 05/04/1997 Thái Kỹ sư ngành Nông học

9 Vừ A Sình 06/08/1995 Mông

10 Tống Văn Trung 12/10/1988 Thái Đại học Khoa học cây trồng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Cử nhân ngành Khoa học cây 
trồng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Kỹ sư ngành nông nghiệp; 
chuyên ngành Nông nghiệp 
công nghệ cao

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần, 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư. 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ. 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum, 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Cử nhân ngành Khoa học cây 
trồng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Cử nhân ngành  Khoa học cây 
trồng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Cử nhân Nông nghiệp công 
nghệ cao

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Kỹ sư ngành Khoa học cây 
trồng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
2. Phòng Kinh tế UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Nguyễn Xuân Trường 06/06/1993 Kinh không

7

1 Ly A Chung 05/03/2000 Mông

2 Hồ Văn Công 23/01/1996 Kinh Không

3 Lý Đại Cường 26/09/1993 Hà Nhì

4 Giàng A Dinh 20/06/2003 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa 
học cây trồng.

Đại học ngành Khoa học cây 
trồng

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả. 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum.

Chuyên viên về lĩnh vực công thương, Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế, Nậm Sỏ; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Mù 
Cả; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Bum Tở; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành quản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim, 
2. Phòng kinh tế xã Bình Lư, 
3.Phòng Kinh tế xã Mù Cả, 
4.   Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ, 
5. Phòng Kinh tế, Nậm Sỏ , 
6. Phòng Kinh tế xã Dào San, 
7. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ, 
8.  Phòng Kinh tế xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản lý kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế UBND xã Bum Tở; 
2. Phòng Kinh tế UBND xã Bum Nưa; 
3. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Ủ; 
4. Phòng Kinh tế UBND xã Tà Tổng; 
5. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Tần; 
6. Phòng Kinh tế UBND xã Nậm Sỏ; 
7. Phòng Kinh tế UBND xã Dào San; 
8. Phòng Kinh tế UBND xã Nậm Mạ;
9.Phòng Kinh tế UBND xã Mường Kim;
10. Phòng Kinh tế UBND xã Bình Lư;
11.  Phòng Kinh tế UBND xã Mù Cả.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

5 Teo Thuỳ Dung 15/01/2001 Thái

6 Pờ Gạ Giá 02/03/1997 Hà Nhì

7 Chang Châu Giang 19/08/2003 Thái

8 Vùi Thị Hằn 27/03/2004 Giáy

9 Vì Văn Hiền 04/11/2003 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1.  Phòng kinh tế xã Bình Lư, 
2. Phòng Kinh tế xã Dào San, 
3. Phòng Kinh tế xã Pa Tần, 
4. Phòng Kinh tế xã Mường Kim

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Ủ; 
2. Phòng Kinh tế UBND xã Mù Cả; 
3. Phòng Kinh tế UBND xã Tà Tổng.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị Kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa



69

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

10 Lê Thanh Hoài 31/10/1991 Kinh Không Phòng Kinh tế UBND xã Bình Lư

11 Khá A Hùng 12/03/2003 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

12 Mai Tuấn Hưng 12/11/2000 Kinh

13 Trần Thị Quỳnh Hương 16/01/2003 Kinh Không 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

14 13/06/2001 Thái

15 Hà Trung Kiên 22/02/2001 Kinh Không

16 Lương Thúy Kiều 10/07/2001 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị 
Marketing

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

Phan Lương Ngọc 
Huyền

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị Kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

17 Nguyễn Ngọc Lâm 17/10/1981 Kinh 1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 2. Xã Bình Lư; 3. Xã Dào San; 4. Xã Nậm Mạ

18 Lù Thị Nhẫn Lan 30/01/2003 Dao

19 Hà Khánh Linh 17/11/2002 Kinh Không

20 Nguyễn Ánh Ly 16/07/2001 Kinh Không

21 Tẩn Phàn Mẩy 14/11/2004 Dao

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp 
mỏ; Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
thương mại điện tử; ngành 
Thương mại điện tử

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế xã Dào San  
4. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 
5. Phòng kinh tế xã Nậm Mạ; 
6. Phòng kinh tế xã Nậm Sỏ; 
7. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 
8. Phòng kinh tế  xã Tà Tổng; 
9. Phòng kinh tế xã Bum nưa; 
10. Phòng kinh tế xã Bum tở; 
11. Phòng kinh tế xã Pa Ủ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế xã Dào San;  
3. Phòng Kinh tế xã Bình Lư; 
4. Phòng kinh tế xã Mường Kim; 
5. Phòng kinh tế xã Nậm Sỏ; 
6. Phòng kinh tế xã Bum nưa;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Logistics và 
Quản lý chuỗi cung ứng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần, 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San, 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa, 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng, 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

22 Sùng A Minh 36743 Mông

23 Lý Xé Nhà 24/06/1998 Hà Nhì

24 Nguyễn Thành Như 25/10/1990 Kinh Không

25 Lò Văn Quán 21/03/1990 Thái

26 Lò Thị Quyển 02/12/2002 Thái

27 Thào A Súa 10/08/1987 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngànhQuản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng kinh tế xã Mù Cả; 
2. Phòng kinh tế xã Pa Ủ; 
3. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng;
 4. Phòng kinh tế  xã Pa Tần;
 5. Phòng kinh tế xã Bum nưa.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 
2. Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; 
3. Phòng Kinh tế xã Bình Lư; 
 4. Phòng Kinh tế xã Dào San; 
5. Phòng kinh tế xã Mù Cả; 
6. Phòng kinh tế xã Mường Kim; 
7. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 
8. Phòng kinh tế  xã Pa Ủ; 
9. Phòng kinh tế xã Bum nưa;
10. Phòng kinh tế xã Bum tở; 
11. Phòng kinh tế xã Pa Tần.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản lý công 
nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

28 Vừ A Tánh 01/10/1993 Mông

29 Phạm Duy Thành 04/10/1997 Kinh Cử nhân Quản trị kinh doanh

30 Nguyễn Phương Thảo 22/10/2004 Kinh Không

31 Ngô Thị Thu 17/06/2000 Kinh không

32 Tẩn Thu Thuỷ 17/09/2002 Dao

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Thương mại 
quốc tế, ngành kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù cả; 
2. Phòng Kinh tế , UBND xã Bum nưa; 
3. Phòng Kinh tế , UBND xã Pa ủ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần;
8.  Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư;
9.  Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ;
10.  Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm mạ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Kim; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Dào San; 5. Pa Tần; 6. Bum Nưa; 7. Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế xã Dào San.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

33 Chang A Tiến 25/01/2003 Dao

34 Vừ A Tình 01/01/1993  Mông 1. Phòng Kinh tế xã Mù Cả

35 Tống Thị Tình 01/02/1999 Thái

36 Quàng Văn Tùng 07/07/2001 Thái 1. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 2. Xã Nậm Sỏ; 3. Xã Mường Kim

37 Lò Văn Ương 03/12/2000 Thái

38 Nguyễn Văn Vương 25/09/1994 Kinh Không

39 Sùng A Xu 18/07/1998 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Kỹ sư ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân Kinh tế; chuyên ngành 
Thương mại quốc tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị kinh doanh; 
chuyên ngành Tổ chức và nhân 
lực

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Cử nhân ngành Quản trị kinh 
doanh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

40 Giàng Thị Xuân 13/08/2004 Thái 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

8

1 Lý A Chầu 05/05/1991 Mông

2 Vừ A Chứ 18/04/1995 Mông

3 Hứa Thị Thanh Cương 35602 Tày

4 Bạc Thị Huệ 34786 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Quản lý công 
nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản 
trị kinh doanh

Đại học ngành Kinh doanh 
Quốc tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 
Phòng Văn hoá - xã hội xã Than Uyên; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả;
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Tổng;
4. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 
5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Than Uyên; 
7. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học  ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hồng Thu; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Than Uyên; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 
6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
Công; ngành Quản lý Nhà nước;

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Than Uyên; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Cuổi

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Than Uyên; 
2. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

5 Đinh Thị Thu Lệ 10/08/2002 Thái

6 Pờ Minh Lý 30/05/2003 Hà Nhì

7 Dương Thị Nga 17/02/2002 Mông

8 Lò Văn Nó 16/06/1997 Thái

9 Phùng Nhù Nu 06/11/2004 La Hủ

10 Sùng A Phỉnh 02/09/2001 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mù Cả, 
2. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bum Nưa, 
3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tà Tổng, 
4. Phòng Văn hóa - Xã hội, Nậm Cuổi

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành Quản lý Nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Than Uyên; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành  Quản lý nhà 
nước

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
2. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mù Cả.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
2. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mù Cả; 
3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
4. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Mô; 
5. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
6. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
7. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Than Uyên
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Tẩn Xoang Phù 21/11/1999 Dao

12 Khoàng Thị Quê 26/7/1997 Thái

13 Mai Xuân Sơn 23/11/2002 Kinh

14 Vàng A Thệnh 36251 Mông

15 Phạm Thị Trang 27/9/1998 Kinh Đại học ngành Tôn giáo học Không

16 Lò Trần Quang Trường 07/10/2002 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Tủa Sín Chải; 
2. Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Nậm Cuổi; 
3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Than Uyên; 
4. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Mô; 
5. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
6. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
7. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mù Cả

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý Nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô. 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng;
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả;
6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Than Uyên.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

1.  Phòng Văn hoá - xã hội xã Than Uyên, 
2.Phòng Văn hoá - xã hội xã nậm Cuổi, 
3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải.
4. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Mô.
5. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tà Tổng.
6. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mù Cả.
7. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bum Nưa.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Tôn giáo học, 
Quản lý Nhà nước hoặc Hành chính 
học

Cử nhân ngành Quản lý Nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Than Uyên 
2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

9

1 Lê Trung Hiếu 21/07/2000 Kinh Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng Không

2 Lý Đức Luận 30/12/1987 Kinh

3 Tòng Minh Nguyệt 09/08/2002 Thái

4 Lỳ Chừ Phạ 20/02/1985 Hà Nhì Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

5 Đặng Hà Phương 21/08/1993 Kinh Đại học ngành Kinh tế xây dựng Không

Chuyên viên về lĩnh vực giao thông, Phòng Kinh tế xã Bản Bo; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã 
Mường Mô; Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa; Phòng Kinh tế xã Bum Tở; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo;
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần;
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
5. Phòng Kinh tế UBND xã Hua Bum;
 6. Phòng Kinh tế UBND xã Mường Mô; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu sam Cáp; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở;
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Đại học ngành Xây dựng cầu 
đường bộ

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
5. Phòng Kinh tế UBND xã Hua Bum; 
6. Phòng Kinh tế UBND xã Nậm Sỏ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần;
 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo;
 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng 
công trình giao thông

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Vũ Quang Son 02/08/1990 Kinh Không

7 Đặng Quang Thường 08/02/1983 Kinh Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng

8 Phạm Ngọc Trường 15/03/1996 Kinh

9 Đinh Thanh Tuấn 28/02/1992 Kinh

10

1 Lò Văn Bình 25/06/1997 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Đại học ngành CNKT Xây dựng 
Cầu – đường bộ

1. Phòng Kinh tế UBND xã Mường Mô;
2. Phòng Kinh tế UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Tần.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng Cầu đường bộ

1. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Pa Tần; 
2. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Bản Bo; 
3. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Pu Sam Cáp; 
4. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Bum Nưa;
5. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Sìn Hồ; 
6. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Nậm Sỏ; 
7. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Bum Tở; 
8. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Hua Bum;
 9. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Mường Kim; 
10. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Mường Mô;
11. Phòng Kinh tế xã, UBND xã Pa Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 
xây dựng Cầu – Đường bộ, Kinh tế 
xây dựng công trình giao thông

Đại học kỹ thuật công trình xây 
dựng

1. Phòng Kinh tế UBND xã Bản Bo; 
2. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Tần.

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã 
Mường Khoa; Phòng Kinh tế, xã Mường Tè; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; Phòng Kinh tế xã Khoen On; Phòng Kinh tế, xã Tủa Sín Chải; 

Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng kinh tế xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On;
 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than;
 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Vàng A Chống 05/03/1993 Mông Kỹ thuật công trình xây dựng

3 Lù Lò Chừ 20/10/1995 Hà Nhì

4 Tống Văn Chức 10/07/1996 Thái

5 Trần Thanh Hải 04/09/1995 Kinh Không 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On;
 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than;
 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp; ngành Kỹ 
thuật xây dựng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Phạm Ngọc Nam 22/12/1995 Kinh Không

7 Lý Trung Thành 31/05/1995 Hà Nhì

8 Phạm Đức Trường 30/06/1993 Kinh Không

9 Bùi Thanh Tùng 14/08/1983 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp; ngành 
Công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm;
 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
xây dựng; ngành Kỹ thuật xây 
dựng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Tè; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Nậm Mạ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 8. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín 
Chải; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông, chuyên 
ngành Xây dựng cầu đường

1. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 
2. Phòng Kinh tế xã Mường Than.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

10 Đào Văn Tuyên 11/07/1991 Kinh Không

11 Vàng A Vứ 17/10/2002 Mông

11

1 Giàng A Cáng 01/01/1995 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng; 
ngành Kỹ thuật xây dựng;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Sín Chải; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kiến trúc xây 
dựng, Kiến trúc công trình, Công 
nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 
trình xây dựng, Kỹ thuật công trình 
xây dựng, Xây dựng dân dụng, Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 
2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
4. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 
6. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 
8. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 
9. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 
10. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê, Phòng Kinh tế xã Bản Bo; Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; Phòng Kinh tế xã xã Hồng Thu; 
Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế xã Mường Mô; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng kinh tế xã 

Bình Lư; Phòng Kinh tế xã Than Uyên; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum , 2. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng, 3. Phòng 
Kinh tế xã Dào San, 4. Phòng Kinh tế xã Mường Mô, 5.  Phòng Kinh tế xã 
Sin Suối Hồ , 6.Phòng Kinh tế xã Mù Cả, 7. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ, 
8.Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Mùa A Cáng 09/10/1992 Mông

3 Lù Văn Chướng 21/07/2002 Giáy

4 Lù A Cu 06/01/1996 Mông

5 Tẩn San Cuổi 05/10/1996 Dao

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế 
quốc tế, ngành đào tạo Quản trị 
kinh tế quốc tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Dào San; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 10. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Sin Suối Hồ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 12. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bản Bo; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 14. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Than; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bình Lư; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chính quy ngành Kinh 
tế đầu tư

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 4. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Nậm Tăm; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 8. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 13. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Pa Ủ; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bản Bo; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Hua Bum; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bình Lư; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù 
Cả; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Hoàng Thị Dung 03/05/1996

7 Phạm Minh Dương 29/04/1999 Kinh

8 Trần Châu Giang 07/08/1994 Kinh

9 Vũ Thị Kim Hoa 21/07/1994 Kinh

10 Tống Đức Khánh 18/06/2002 Kinh 1. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế xã Bản Bo

Khơ 
Mú

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Khơ 
Mú ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư, 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Thạc sĩ; chuyên ngành Quản lý 
kinh tế; ngành Quản lý kinh tế

 tốt nghiệp đào 
tạo Chỉ huy 
trưởng Ban 
CHQS cấp xã 
ngành Quân sự 
cơ sở, được 
phong quân 
hàm sĩ quan dự 
bị; 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Thạc sĩ ngành/chuyên ngành 
Kinh tế nông nghiệp (có bằng 
đại học cùng ngành)

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản 
Bo; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân ngành Kinh tế nông 
nghiệp, chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân Kinh tế quốc tế, chuyên 
ngành Kinh tế đối ngoại
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Giàng A La 20/06/1999 Mông

12 Sộng A Li 07/09/2000 Mông

13 Trương Khánh Linh 21/07/2004 Kinh Không

14 Vàng A Lử 23/02/1991 Mông

15 Pờ Đức Lương 01/09/1994 Hà Nhì

16 Lầu Thị Mai 12/04/1995 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
phát triển; ngành Kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Than 
Uyên; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Sin Suối Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bản Bo; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Sì Lở Lầu; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 12. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
14. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế 
quốc tế (chương trình chất lượng 
cao), ngành Kinh tế quốc tế

1. Phòng Kinh tế UBND xã Than Uyên; 2. Phòng Kinh tế UBND xã Mường 
Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học ngành Kinh tế nông 
nghiệp, chuyên ngành Kinh tế & 
PTNT

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế UBND xã Dào San; 3. 
Phòng Kinh tế UBND xã Sin Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
phát triển; ngành Kinh tế

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học ngành Phát triển nông 
thôn, chuyên ngành Phát triển 
nông thôn

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Khoa; 3. Phòng Kinh tế xã Bản Bo; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

17 Nguyễn Trường Minh 23/03/2004 Kinh Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

18 Lương Văn Minh 17/05/2004 Kinh

19 Quàng Thị Nguyệt 12/08/1995 Thái

20 Vàng A Nhà 30/12/1990 Mông 1. Phòng Kinh tế xã Mường Than

21 Bùi Thị Nhung 30/10/1994 Kinh

22 Sùng A Sang 07/08/1997 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Than Uyên 3. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 5. Phòng Kinh tế xã Bản Bo

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân, chuyên ngành Quản lý 
kinh tế; ngành Kinh tế

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 3. Phòng Kinh tế 
xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 2. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 3. Phòng 
Kinh tế xã Hua Bum.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân, chuyên ngành Quản lý 
kinh tế, ngành Kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bản Bo

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Kỹ sư; chuyên ngành Phát triển 
nông thôn; ngành Phát triển 
nông thôn

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà 
Tổng; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

23 Vàng A Sấu 08/10/1998 Mông

24 Vừ A Sềnh 01/10/1996 Mông

25 Pờ Lam Sim 22/12/1993 Hà Nhì Đại học ngành Kinh tế

26 Nguyễn Trọng Tấn 12/8/2000 Tày

27 Hoàng Thị Thác 09/12/1998 Giáy

28 Giàng A Thành 10/08/2000 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế xã Bản Bo; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 4. Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Mô; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Nậm Tăm; 11. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 12. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mù Cả; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 14. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 3. Phòng Kinh tế 
xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 5. Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu; 6. 
Phòng Kinh tế xã Dào San; 7. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 8. Phòng 
Kinh tế xã Than Uyên; 9. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 10. Phòng Kinh tế xã 
Mường Mô; 11. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 12. Phòng Kinh tế xã Sin 
Suối Hồ; 13. Phòng Kinh tế xã Bản Bo; 14. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 2. xã Dào San; 3. xã Sì Lở Lầu; 4. xã Bản 
Bo

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng, 2.  Phòng Kinh tế xã Bản Bo , 3. Phòng Kinh 
tế xã Sin Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 3. Phòng Kinh tế xã 
Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế xã Dào San; 5. Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu; 6. 
Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 7. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 8. Phòng Kinh 
tế xã Hồng Thu; 9. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 10. Phòng Kinh tế xã 
Nậm Tăm; 11. Phòng Kinh tế xã Bình Lư; 12. Phòng Kinh tế xã Bản Bo; 13. 
Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 14. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 15. 
Phòng Kinh tế xã Than Uyên.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

29 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Thái

30 Đao Văn Thuỷ 12/12/1995 Thái

31 Giàng A Trung 21/10/2002 Mông

32 Điêu Thị Việt 09/06/1995 Thái

33 Lầu Thị Xế 36587 Mông

34 Lỳ Hừ Xó 17/07/1999 Hà Nhì

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học ngành Kinh tế nông 
nghiệp, chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo; 10. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Sì Lở Lầu; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 12. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mường Than; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 14. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả, 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Đại học chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Mô,2.  Phòng Kinh tế xã Hồng Thu, 3.Phòng 
Kinh tế xã Nậm Tăm, 4.  Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ , 5.  Phòng Kinh tế 
xã Sì Lở Lầu

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân ngành Kinh tế nông 
nghiệp, chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Mô; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp; ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Than Uyên; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Mô; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mường Khoa; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 8. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Bản Bo; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
Nông nghiệp; ngành Kinh tế 
Nông nghiệp

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

35 Lý Hải Yến 01/02/1996 Giáy 1. Phòng Kinh tế, Sin Suối Hồ

12 Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công, bình đẳng giới, Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu; Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ

1 Hầu Thị Chúa 20/05/1990 Mông 1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hồng Thu

2 Lò Thị Hoa 02/02/1997 Thái 1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hồng Thu.

3 Tẩn Tông Mìn 10/10/1993 Dao 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu; 2. Xã Pa Ủ

13

1 Vàng Trí Anh 20/04/1995 Dao

2 Vì Văn Ánh 09/12/1997 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế phát 
triển, Kinh tế nông nghiệp, Thống 
kê, Kinh tế - Thống kê, Quản lý 
kinh tế

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế lao động, 
Bảo hiểm xã hội, Chính sách công

Đại học; ngành Bảo hiểm; 
chuyên ngành Bảo hiểm xã hội

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế lao động, 
Bảo hiểm xã hội, Chính sách công

Đại học; chuyên ngành Bảo 
hiểm; ngành Bảo hiểm

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kinh tế lao động, 
Bảo hiểm xã hội, Chính sách công

Cử nhân Chính sách công (Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền)

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước, Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế, Nậm Sỏ; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng 
Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, Nậm Tăm; Phòng kinh tế xã Bình Lư; Phòng kinh tế xã  Dào San; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Môi 
trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Khoa 
học môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 2. Phòng Kinh tế xã Nậm Sỏ; 3. Phòng Kinh 
tế xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 5. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 6. 
Phòng Kinh tế xã Bình Lư
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Lò Văn Bun 19/03/1996 Lự

4 Lò Văn Chái 12/01/1997 Thái

5 Sùng Thị Chừ 01/03/1995 Mông

6 Thào A Dia 01/05/1998 Mông

7 Tẩn Chỉn Dìn 12/02/1995 Dao

8 Hoàng Thị Dung 02/8/1990 Kinh Không 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân ngành Khoa học môi 
trường, chuyên ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc Lự 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Pa Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Dào San; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Hua Bum, 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
Môi trường; ngành Khoa học 
Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Dào San; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Mường Than; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pa Ủ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
môi trường; ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và 
môi trường (2023); Đại học 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường (2020)

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 2. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 3. Phòng Kinh 
tế xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Môi 
trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Nậm Sỏ; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bum Nưa; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học ngành Khoa học môi 
trường, chuyên ngành Khoa học 
môi trường.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

9 Lò Thị Hằng 25/05/2000 Thái

10 Lò Thị Hình 23/06/2000 Mảng

11 Giàng A Hơ 14/12/1997 Hà Nhì

12 Hảng A Hồng 26/11/2001 Mông

13 Nguyễn Phi Hùng 08/04/2003 Kinh Không

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học ngành Khoa học môi 
trường, chuyên ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Nậm Sỏ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
Môi trường; ngành Khoa học 
Môi trường

Dân tộc 
Mảng ưu tiên 
5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum 
Nưa; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình 
Lư; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Sỏ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường, chuyên 
ngành Quản lý tài nguyên và 
môi trường

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; chuyên ngành Khoa 
học Môi trường; ngành Khoa 
học Môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình 
Lư; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
Môi trường; ngành Khoa học 
Môi trường

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Hua Bum; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 8. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Bum Nưa; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

14 Sùng A Kí 13/09/1996 Mông

15 Dà Thị Le 22/05/1995 Giáy

16 Sùng A Lềnh 16/03/1996 Mông

17 Hoàng Khánh Linh 23/07/1996 Tày

18 Lùng Thị Lưu 19/07/1997 Kháng 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần

19 Lù Gó Ly 05/07/1999 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân ngành Khoa học môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã  Mường Than; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bình Lư; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 10. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Bum Nưa; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Khoa học môi trường

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Sìn Hồ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư Quản lý tài nguyên và 
môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 2. Xã Mường Tè; 3. Mường Than; 4. Xã 
Dào San.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ thuật 
tài nguyên nước; ngành Kỹ thuật 
tài nguyên nước

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
môi trường; ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc 
Kháng ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Quản lý Tài nguyên và Môi 
trường

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Sỏ; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 10. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bình Lư
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

20 Tẩn Văn Nam 15/06/1999 Dao

21 Bùi Thị Nương 16/10/1997 Mường

22 Lù Văn Phòng 06/07/1997 1.Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa

23 Lù Thị Phương 19/10/2000 Thái

24 Dạ A Pó 10/09/1996 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa

25 Cà Văn Rươi 09/02/1996 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; chuyên ngành Khoa 
học Môi trường; ngành Khoa 
học Môi trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Khoa 
học môi trường

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Dào San; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân chuyên ngành quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
 quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học ngành Khoa học môi 
trường, chuyên ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, Nậm Tăm, 2. Phòng Kinh tế, Hồng Thu, 3. Phòng Kinh tế, 
Sìn Hồ, 4. Phòng Kinh tế, Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Khoa học 
môi trường; ngành Khoa học 
môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học Môi trường; ngành Khoa 
học Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bum Nưa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

26 Tẩn Oán Sơn 03/02/1993 Dao

27 Tòng Văn Thân 20/09/1995 Thái

28 Lò Văn Thành 24/05/1997 Mảng

29 Đinh Thị Thu 15/10/1997 Kinh Không

30 Vàng Thị Thu 23/07/1994 Thái

31 Lò Hòa Tiến 07/01/1993 Thái

32 Hạng A Tồng 10/03/1990 Mông 1. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu, 3. Phòng Kinh tế, UBND xã pa Tần, 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San, 5. Phòng Kinh tế, UBND xã nậm Tăm. 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hua Bum. 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa. 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Pa Ủ. 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Khoa 
học môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường (phiếu 
viết tay; kiểm tra văn bằng)

Dân tộc 
Mảng ưu tiên 
5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Khoa 
học môi trường

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Pa Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân chuyên ngành kinh tế 
quản lý tài nguyên và môi 
trường, ngành kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; chuyên ngành Khoa 
học môi trường; ngành Khoa 
học môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bình Lư; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Sỏ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Nưa; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Dào San; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học Quản lý tài nguyên và 
môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

33 Hà Thị Trang 20/07/1997 Kinh Không

34 Vàng Văn Triệu 22/05/1994 Thái

35 Thào A Vừ 12/07/1996 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần

14

1 Mùa A Chự 04/09/2004 Mông

2 Nguyễn Tiến Đạt 26/11/2003 Kinh Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
Tài nguyên và Môi trường; 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum 
Nưa; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bình Lư; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân, 
Phòng Văn hóa - xã hội, Sì Lở Lầu; Phòng VH-XH xã Mường Kim; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Tăm; Phòng Văn hóa - 

xã hội, xã Tủa Sín Chải; Phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Đại học, chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hoá xã hội xã Mường Kim. 2. Phòng Văn hoá xã hội xã 
Mường Than, 3.Phòng Văn hoá xã hội xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Mường Khoa; 3. Mường 
Kim; 4. Mường Than; 5. Nậm Cuổi
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Lý Mỹ Hoán 17/7/2004 Dao

4 Chẻo Tả Mẩy 01/05/2004 Dao

5 Lường Văn Nam 13/12/2003 Thái

6 Giàng A Sinh 17/10/2003 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Đại học, chuyên ngành Công 
nghệ thông tin, chuyên ngành 
phần mềm và trí tuệ nhân tạo

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, Sì Lở Lầu, 2.  Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm 
Tăm, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải, 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than, 5.  Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi, 6.  Phòng 
Văn hóa-xã hội xã Mường Khoa, 7.Phòng VH-XH xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Cử nhân; chuyên ngành Thiết kế 
đồ họa; ngành Công nghệ thông 
tin

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Khoa; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Cuổi; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ Thông tin; ngành Công 
nghệ Thông Tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Kim; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Than; 4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 5. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín 
Chải; 7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Đại học chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa, 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, Sì Lở Lầu, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than, 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
xã Tủa Sín Chải, 6. Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Tăm, 7. Phòng Văn hóa - 
xã hội, Nậm Cuổi
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Lê Xuân Thành 08/12/2003 Kinh Không

8 Lừ Thị Thưởng 01/03/2003 Thái

9 Trần Đức Trung 12/11/2000 Kinh Không 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

15

1 Ngô Thế Biên 23/08/1992 Tày

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Mạng và 
dịch vụ internet; ngành Kỹ thuật 
Điện tử viễn thông

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Kim; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
phần mềm; ngành Công nghệ 
thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Viễn thông, Kỹ thuật điện tử 
- viễn thông, Công nghệ thông tin, 
An toàn thông tin, Kỹ thuật máy 
tính, Quản lý khoa học và công 
nghệ , Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân 
tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo, Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã xã Hồng 
Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế,xã Sin Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế, xã Bum Tở; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư Lâm nghiệp, Trường Đại 
học Lâm nghiệp Việt Nam, cấp 
05/02/2018.

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 5. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 
6. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 7. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 8. Phòng Kinh 
tế xã Bum Tở
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Pờ Khừ Cà 05/06/1997 Hà Nhì

3 Tẩn Mý Chài 07/12/1993 Dao Kỹ sư chuyên ngành Trồng trọt

4 Vàng Thị Châm 26/01/1997 Cống

5 Pàn Thị Chính 10/02/2004 Mảng

6 Hạng A Chớ 01/08/1993 Mông Đại học chuyên ngành Nông học

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Nông Lâm 
Kết Hợp; ngành Lâm Nghiệp

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu, 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; chuyên ngành Thú y; 
ngành Thú y;

Dân tộc 
Cống ưu tiên 
5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum 
Tở; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Lâm sinh; 
ngành Lâm sinh

Dân tộc 
Mảng ưu tiên 
5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1: Phòng Kinh tế xã Sìn Suối Hồ;  2: Phòng Kinh tế xã Hồng Thu;  3: Phòng 
Kinh tế xã Bum Tở;  4: Phòng Kinh tế xã Pa Ủ;  5: Phòng Kinh tế xã Sìn 
Hồ; 6: Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 7: Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ;  8: Phòng 
Kinh tế xã Hua Bum
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Lỳ Phí Chừ 07/11/2001 Hà Nhì Kỹ sư Lâm sinh

8 Vàng A Cú 06/07/1997 Mông

9 Hạng A Dè 12/01/2002 Mông

10 Ma A Dờ 06/04/1997 Mông

11 Phàn Thị Đúc 19/02/1999 Dao

12 Trịnh Tấn Dũng 06/12/1997 Hoa Bảo vệ thực vật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng kinh tế xã Mù Cả. 2. Bum Tở, 3. Pa ủ, 4. Hua Bum, 5. Sìn Hồ, 6. 
Nậm Mạ, 7. Hồng Thu, 8. Sin Suối Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Lâm sinh; 
ngành Lâm sinh;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 3. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 7. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Chăn nuôi

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành Lâm 
nghiệp đô thị

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ, 2. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, 3. Phòng 
Kinh tế xã Hồng Thu, 4. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ, 5. Phòng Kinh tế xã 
Hua Bum, 6. Phòng Kinh tế xã Bum Tở, 7. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ, 8. Phòng 
Kinh tế xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Lâm sinh, chuyên 
ngành Lâm sinh

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu, 2. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ, 3. Phòng 
Kinh tế xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Hoa 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3.Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

13 Lìm Thị Dung 10/04/1995 Thái Quản lý tài nguyên rừng

14 Lê Khắc Duy 15/09/1998 Kinh Chăn nuôi thú y

15 Lò Văn Duyên 20/10/2001 Thái

16 Bùi Minh Giang 15/08/2000 Kinh Thú y Không 1. Phòng Kinh tế, xã Sin Suối Hồ, 2. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ

17 Nguyễn Thị Hải 23/10/2000 Kinh

18 Tòng Văn Hải 11/02/2001 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Mạ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Pa Ủ; 9.Phòng Kinh tế, UBND xã  Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Mù Cả; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bum Tở.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng và môi trường, chuyên 
ngành Quản lý tài nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 3. Phòng Kinh 
tế xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Bác sĩ Thú y, ngành Thú y, 
chuyên ngành Thú y

1. Phòng Kinh tế, Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; 3. Phòng Kinh 
tế, xã Nậm Mạ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, xã Sin Suối Hồ, 2. Phòng Kinh tế, xã Hồng Thu, 3. Phòng 
Kinh tế, xã Nậm Mạ, 4. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ, 5. Phòng Kinh tế, xã Hua 
Bum, 6. Phòng Kinh tế, xã Bum Tở, 7. Phòng Kinh tế, xã Mù Cả, 8. Phòng 
Kinh tế, xã Pa Ủ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

19 Sồng A Hằng 09/11/2002 Mông Cử nhân Chăn nuôi

20 Vàng A Hàng 11/09/2002 Mông

21 Lý Mó Hừ 06/03/1998 Hà Nhì

22 Vũ Mạnh Hùng 23/12/1995 Kinh Không

23 Vàng Nguyên Hùng 19/07/2001 La Hủ

24 Lỳ Thanh Hương 30/07/1999 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 3. Phòng Kinh 
tế xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 5. Phòng Kinh tế xã Bum Tở.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Lâm sinh; 
ngành Lâm sinh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên rừng (Trường ĐH Lâm 
nghiệp, cấp 18/08/2020)

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 2. xã Pa Ủ; 3. xã Bum Tở; 4. xã Mù Cả; 5. 
xã Sin Suối Hồ; 6. xã Sìn Hồ; 7. xã Nậm Mạ; 8. xã Hồng Thu (đều lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; chuyên ngành Thú y; 
ngành Thú y

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; chuyên ngành Nông 
học; ngành Nông học

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành và ngành 
quản lý tài nguyên rừng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã  Bum Tở; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 7. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

25 Giàng Thị Ke 05/07/1996 Hmông

26 Phàng A Lân 15/01/1998 Mông

27 Quàng Văn Lán 21/10/1998 Thái

28 Dương Thùy Linh 20/07/1996 Kinh Cử nhân Dược - Thú y 1 Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 2. Sìn Hồ; 3. Sin Suối Hồ

29 Cà Văn Linh 06/07/1995 Thái

30 Lỳ Ché Lòng 17/06/1999 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân; chuyên ngành Nông 
học; ngành Nông học

Dân tộc 
Hmông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; ngành/chuyên ngành 
Quản lý tài nguyên rừng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 3. Phòng Kinh tế 
xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế xã Hua Bum;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học ngành Nông học (Đại 
học Tây Bắc, cấp 10/12/2020); 
có chứng chỉ ứng dụng CNTT 
cơ bản.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 2.Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 3.Phòng Kinh tế 
xã Mù Cả; 4.Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 5.Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 
6.Phòng Kinh tế xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế xãHồng Thu; 8. Phòng Kinh 
tế xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư;  chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, xã Hua Bum; 3. Phòng 
Kinh tế, xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế, xã 
Nậm Mạ; 6. Phòng Kinh tế, xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, xã Pa Ủ; 8. 
Phòng Kinh tế, xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ 
cao

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Bum Tở; 2. Hua Bum; 3. Pa Ủ; 4. Mù Cả; 5. Nậm Mạ; 
6. Sìn Suối Hồ; 7. Sìn Hồ; 8. Hồng Thu.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

31 Sùng A Lử 10/08/1996 Hmông

32 Giàng Lo Ly 02/03/1995 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

33 Chẻo Lèng Mẩy 09/11/1996 Dao 1. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu

34 Phàn Lìu Mẩy 24/10/1999 Dao

35 Chẻo Sài Mìn 05/05/1993 Dao

36 Lò Văn Minh 15/08/1999 Thái Bác sĩ Thú y

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Nông lâm 
kết hợp; ngành Lâm nghiệp;

Dân tộc 
Hmông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Mạ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư Nông học; chuyên ngành 
Nông học; ngành Nông học

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học ngành Trồng trọt (khoa 
học cây trồng)

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân; chuyên ngành Thiết kế 
và tạo dựng cảnh quan; ngành 
Công nghệ rau hoa quả và cảnh 
quan

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân Quản lý tài nguyên 
rừng;

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Mạ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 3. Phòng 
Kinh tế xã Bum Tở; 4. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 5. Phòng Kinh tế xã Hua 
Bum; 6. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 7. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh 
tế xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

37 Phìn Văn Mừng 05/12/1995 Thái

38 Lầu A Nam 20/08/1993 Mông

39 Lò Thị Nghiệp 24/04/1992

40 Nguyễn Thị Thu Nhàn 17/10/1998 Kinh Không 1. Phòng Kinh tế, Sin Suối Hồ.

41 Lầu A Nhìa 15/10/1997 Mông

42 Ngải Sình Pao 11/12/1998 Mông Kỹ sư Lâm nghiệp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
và Phát triển nông thôn; ngành 
Phát triển nông thôn;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; ; chuyên ngành Chăn 
nuôi; ngành Chăn nuôi;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Khơ 
Mú

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư;chuyên ngành Nông học; 
ngành Nông học;

Dân tộc Khơ 
Mú ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Tốt nghiệp đại học 
ngành/chuyên ngành Thú y;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư Lâm sinh, ngành Lâm 
sinh;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 2. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 3. Phòng 
Kinh tế xã Nậm Mạ; 4. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 5. Phòng Kinh tế xã Sin 
Suối Hồ; 6. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 7. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 8. Phòng 
Kinh tế xã Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hua Bum; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Nậm Mạ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

43 Tẩn Chỉn Phà 24/05/1992 Dao Đại học ngành Bảo vệ thực vật 1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ

44 Khoàng Lù Phạ 04/10/1997 Hà Nhì

45 Chu Tư Phạ 17/08/1994 Hà Nhì

46 Chẻo A Phàn 15/09/1993 Dao

47 Chẻo Xuân Phàn 17/03/1993 Dao

48 Giàng A Phừ 25/11/1998 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Thạc sĩ; chuyên ngành Công 
nghệ sinh học; ngành Công nghệ 
sinh học; Kỹ sư; chuyên ngành 
Sinh thái và bảo tồn đa dạng 
sinh học; ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học ngành Thú y, chuyên 
ngành Thú y

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; ngành/chuyên ngành 
Phát triển nông thôn

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 2. xã Hồng Thu; 3. xã Nậm Mạ; 4. xã Sin Suối 
Hồ; 5. xã Pa Ủ; 6. xã Mù Cả; 7. xã Hua Bum; 8. xã Bum Tở (lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển nông nghiệp)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu, 3. Phòng Kinh 
tế xã Nậm Mạ, 4. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành Chăn 
nuôi thú y

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã xã Hồng Thu, 2.Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ, 3.Phòng 
Kinh tế, xã Nậm Mạ, 4.Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ , 5.Phòng Kinh tế xã 
Hua Bum, 6. Phòng Kinh tế xã Mù Cả, 7.Phòng Kinh tế xã Pa Ủ, 8.Phòng 
Kinh tế, xã Bum Tở
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

49 Chu Phì Po 22/10/1999 Hà Nhì

50 Tẩn Thị Pói 14/04/1998 Dao

51 Tráng A Quan 01/06/1996 Mông 1. Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường

52 Lò Văn Quân 10/03/1993 Thái

53 Sùng A Sáy 05/06/1995 Mông Đại học Bảo vệ thực vật

54 Chẻo A Sun 07/02/1994 Dao

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Kỹ thuật tài 
nguyên nước, chuyên ngành Kỹ 
thuật tài nguyên nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư;  chuyên ngành Chăn nuôi 
- Thú y; ngành Chăn nuôi;

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; chuyên ngành Lâm 
nghiệp; ngành Lâm nghiệp;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Mạ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 3. Phòng Kinh 
tế xã Sìn Suối Hồ., 4.Nậm Mạ; 5. Hua Bum; 6.Bum Tở; 7.Mù Cả; 8. Pa Ủ)

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Phát triển nông thôn

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 3. Phòng Kinh 
tế xã Nậm Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

55 Khà Văn Tám 08/01/1995 Thái

56 Lò Vân Thanh 19/09/1998 Thái

57 Hạng A Thếnh 06/09/2002 Mông

58 Trần Thu Trang 25/10/2001 Kinh Không

59 Lỳ Hừ Tư 30/04/1991 Hà Nhì

60 Lỳ Khừ Tư 02/08/1997 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên rừng; ngành Quản lý 
tài nguyên rừng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, xã Sin Suối Hồ; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 7. 
Phòng Kinh tế, xã Bum Tở; 8. Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân chuyên ngành chăn 
nuôi - thú y, ngành chăn nuôi

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học chuyên ngành lâm sinh; 
ngành lâm nghiệp

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân;chuyên ngành Thú y; 
ngành Thú y;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Đại học Lâm sinh; chuyên 
ngành Nông lâm

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 2. Bum Tở; 3. Pa Ủ; 4. Mù Cả; 5. Nậm Mạ; 
6. Sìn Suối Hồ; 7. Sìn Hồ; 8. Hồng Thu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Lâm sinh; 
ngành Lâm sinh

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 
7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

61 Hù Cố Tuyến 15/05/1999 Si La Đại học ngành Lâm nghiệp 1. Phòng Kinh tế xã Bum Tở; 2. Xã Hua Bum; 3. xã Mù Cả; 4. Xã Pa Ủ

62 Thào A Vừ 07/08/1995 Mông

63 Vàng Thị Vui 08/10/2000 Thái

64 Giàng A Xu 30/08/1997 Mông

65 Nguyễn Thị Yến 03/01/1997 Kinh 1. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ

16

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Dân tộc Si 
La ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Nông học; 
ngành Nông học;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Mạ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
Nông nghiệp; ngành Kinh tế 
Nông nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng 
Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin 
Suối Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
rừng, chuyên ngành Quản lý tài 
nguyên rừng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Nông học, Lâm nghiệp, 
Thủy sản, Thủy lợi, Quản lý tài 
nguyên, Chăn nuôi, Thú y, kinh tế 
nông nghiệp

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai (Khoa Quản lý tài 
nguyên); ngành Quản lý đất đai

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hoá - xã hôi, Bản Bo; Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Sỏ; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há; Phòng VH-XH xã 
Mường Kim; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tà Tổng; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Nậm Mạ; Phòng Văn hoá - xã hội, xã Sì 

Lở Lầu; Phòng Văn hoá - xã hội xã Mường Tè; Phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc  Ta; Phòng Văn hóa - xã hội, UBND Thu Lũm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Diêu Thị Diệu Ánh 24/11/2003 Thái Cử nhân Luật Kinh tế

2 Phạm Quỳnh Anh 07/07/2001 Kinh Không

3 Lý A Ca 08/06/1994 Mông

4 Giàng Thị Ca 10/11/1999 Mông

5 Hạng Thị Cha 12/05/1999 Mông

6 Phùng Khừ Che 05/06/1994 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; Chuyên ngành Luật; 
ngành Luật.

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù 
Cả; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khun Há; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Quản lý nhà nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bum Nưa; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Sùng A Chống 11/03/1995 Mông

8 Giàng A Chua 11/03/1992 Mông

9 Lù Quang Chung 19/10/2000 Hà Nhì

10 Lờ A Cu 15/04/2001 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Hiến pháp; ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Pa Ủ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 7. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Mường Kim; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Than; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 13. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 17. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Mô; 19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Bản Bo; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Mô; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Giàng A Của 05/11/1992 Mông

12 Hà Mạnh Cường 14/10/1997 Thái

13 Chang A Da 23/12/2002 Hà Nhì

14 Nguyễn Văn Đại 25/05/1990 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Kinh tế 
và Quản lý nguồn nhân lực; 
ngành Kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 8. Phòng Văn hóa - xã hội Mường Than; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Kim; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Tè; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Pắc Ta; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 16. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù 
Cả; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 19. Phòng Văn hóa - xã hội 
Bum Nưa.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Thạc sĩ; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Tà Tổng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 10. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Than; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 13. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Khun Há; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 16. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Sỏ; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 19. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 2. xã Bum Nưa; 3. xã Pa Ủ 
(nhóm Nội vụ)
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

15 Trịnh Tiến Đạt 07/03/2001 Tày

16 Lỳ Chùy De 26/03/1996 Hà Nhì

17 Chang Gạ De 12/09/2001 Hà Nhì

18 Lỳ Thè De 05/05/2000 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng.

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khun Há; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù 
Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 4. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Khoen On; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Thu Lũm; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Mô; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 13. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Khoa học quản 
lý, chuyên ngành Khoa học quản 
lý

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

19 Má Thị Di 30/03/1997 Mông

20 Lò Văn Diên 19/03/1997 Thái

21 Lường Thị Điệp 24/10/1997 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước về Xã hội; ngành 
Quản lý nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khun Há; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 8. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 11. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Mô; 13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 14. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Tà Tổng; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Quản lý nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Than; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 7. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 9. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 11. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 12. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bum Nưa; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 14. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù 
Cả; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 17. Văn phòng HĐND-
UBND xã Thu Lũm; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 19. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước, 
chuyên ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu, 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Tả Lèng, 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải, 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Khun Há, 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ, 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo, 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bum Nưa, 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

22 Nguyễn Viết Điệp 29/10/2003 Kinh Không

23 Lý Văn Diết 23/01/1999 Dao

24 Sùng Thị Dợ 16/11/1999 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 7. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bum Nưa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Khun Há; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 11. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 
16. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 17. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pa Ủ; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Khoa; 4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pa Ủ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Khoa; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 11. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Mô; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Than; 13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 14. Phòng Văn hóa 
- xã hội, UBND xã Bản Bo; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả 
Lèng; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 17. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Nậm Mạ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

25 Vàng A Dũng 07/09/1993 Mông

26 Sồng A Dương 19/12/1999 Mông

27 31/07/1994 Kinh Không

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật, 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Khun Há; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 11. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pa Ủ; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Mạ; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Khoa; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pa Ủ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Thu Lũm; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 8. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tả Lèng; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 
13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bum Nưa; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pắc Ta; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa.

Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; Chuyên ngành Luật; 
ngành Luật.

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở 
Lầu; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pa Ủ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Than.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

28 Giàng Ngọc Duyên 05/01/2002 La Hủ

29 Nông Thị Duyên 14/03/2000 Tày

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Tè; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mù Cả; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 8. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở 
Lầu; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Khun Há; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Than; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Tả Lèng; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Khun Há; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 11. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Tè; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 
16. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mù Cả.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

30 Quàng Thị Thu Hà 31/08/2003 Thái

31 Lý Thuý Hà 18/04/1998 Hà Nhì

32 Lường Thị Hải 07/06/1997 Thái

33 Lò Thị Hiền 16/09/1995

34 Lý Thị Hiền 15/03/1993 Giáy

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Công 
tác tổ chức; ngành Xây dựng 
Đảng và chính quyền nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Mù Cả; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Khun Há; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 13. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 17. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 4. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Khoa

Khơ 
Mú

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
Nhà nước; ngành Quản lý Nhà 
nước;

Dân tộc Khơ 
Mú ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Kim; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
Nhà nước; ngành Quản lý Nhà 
nước

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Tè



117

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

35 Đèo Thị Thu Hiền 22/11/2002 Thái

36 Nguyễn Thu Hiền 26/09/2003 Kinh Không

37 Lê Thị Huệ 26/08/1997 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật.

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Tè; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý tổ 
chức và nhân sự

1. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Sỏ, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pắc 
Ta, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Khoa, 4. Phòng Văn hóa - xã hội, 
xã Bản Bo, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Than, 6. Phòng Văn hóa - 
xã hội, xã Mường Kim, 7. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há, 8. Phòng 
Văn hóa - xã hội, xã Tả Lèng, 9. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sì Lở Lầu, 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải, 11. Phòng Văn hóa - xã hội, xã 
Mường Mô, 12. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Cuổi, 13. Phòng Văn hóa - 
xã hội, xã Nậm Mạ, 14. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Tè, 15. Phòng 
Văn hóa - xã hội, xã Bum Nưa, 16. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tà Tổng, 17. 
Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

38 Vũ Khánh Hưng 28/12/2003 Kinh

39 Chang Lý Hùng 03/09/1996 Hà Nhì

40 Lỳ Lý Hùng 28/08/1997 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân Quản lý nhà nước; cử 
nhân Luật

1.  Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 2. xã Tủa Sín Chải; 3. xã Nậm 
Mạ; 4. xã Bản Bo; 5. xã Mường Mô

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Tè; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bum Nưa; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 13. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 14. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pắc Ta; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 16. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Kim; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 19. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Tè; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Cuổi; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Bản Bo; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 13. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Nậm Sỏ; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 16. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sì Lở Lầu; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

41 Hoàng Lệ Hương 14/12/1998 Tày

42 Đỗ Xuân Huy 23/09/1997 Kinh Không

43 Lương Khánh Huyền 11/12/2003 Kinh Không

44 Nông Thị Thanh Huyền 04/09/2000 Thái

45 Phạm Thị Thanh Huyền 01/05/2004 Kinh Không

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; Chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật kinh tế

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 4. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 11. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Thu Lũm; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 16. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; ngành và chuyên 
ngành: Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
hành chính nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

46 Đinh Thị Huyền 20/10/1994 Kinh Không

47 Phàn Thị Huyền 10/04/2002 Dao

48 Sùng A Ká 10/09/1994 Mông

49 Vàng Thị Kẻo 07/06/1999 Lào

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nguồn nhân lực; ngành Khoa 
học Quản lý

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pắc Ta; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 
11. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 12. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tủa Sín Chải; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 14. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa 
Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Mạ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 
13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 14. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Khun Há; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Khoa; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 17. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Lào 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

50 Mùa A Khánh 01/03/1999 Mông

51 Nguyễn Đình Khôi 14/01/2003 Kinh Cử nhân Quản lý nhà nước

52 Lý A Khùa 06/10/1998 Mông

53 Lò Thị Kim 11/11/1999 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; Chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và chính quyền nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Cuổi; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Tè; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 
16. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 17. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pa Ủ; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 19. Văn phòng HĐND-
UBND xã Thu Lũm.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 2. xã Tủa Sín Chải; 3. xã Nậm 
Mạ; 4. xã Than Uyên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Mạ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Bum Nưa; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà 
Tổng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 13. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Mường Than; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Kim; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 16. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Tè; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân chuyên ngành Chính 
sách công; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

54 Hạng A Là 15/03/1995 Mông

55 Sùng A Lạ 21/04/1998 Mông

56 Lù Thị Lài 30/07/1997 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học;chuyên ngành Quản lý 
công; ngành Quản lý nhà nước;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Thu Lũm; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Khun Há; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 13. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 17. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khun Há; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín 
Chải; 7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 8. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước về xã hội; ngành Quản 
lý nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Mạ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Khun Há; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Khoa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Than; 11. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 12. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Mô; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 
14. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 15. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pa Ủ; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 17. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 
19. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

57 Nguyễn Văn Lâm 28/08/1997 Thái 1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim

58 Lò Thị Lập 18/11/2003 Thái

59 Lý Thị Lập 07/10/1997 Thái

60 Lường Thị Lệ 15/07/2002 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Kim; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Than; 4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Khoa; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Mô; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Mạ; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Tè; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pa Ủ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Khoa; 10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 11. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Tả Lèng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 
13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 14. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Cuổi; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín 
Chải; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 17. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Mô; 19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Mạ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 8. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Tà Tổng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

61 Lò Văn Luân 25/07/1994 Thái

62 Hờ A Pó Ly 05/03/1991 Mông

63 Chin Văn Lý 08/10/1996 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 8. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Khun Há; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 11. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở 
Lầu; 13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 14. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Mường Tè; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Mô; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 17. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mù Cả; 19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Sỏ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Mạ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 13. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 16. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật dân sự

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

64 Lường Thị Phương Nga 06/11/2003 Thái

65 Khoàng Thị Ngọc 19/10/2001 Thái

66 Lò Văn Nguyên 14/03/2001 Thái

67 Vũ Thị Nguyệt 19/08/2002 Kinh Không

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tà Tổng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bản Bo; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền Nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Mô; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Tè; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Tả Lèng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pắc Ta; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa 
Sín Chải; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Mạ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Tè; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Than; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở 
Lầu; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 17. Văn phòng HĐND-
UBND xã Tà Tổng; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Thu Lũm.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

68 Lò Thị Nhân 09/08/1999 Thái

69 Đinh Việt Nhật 04/08/2000 Kinh Không

70 Vừ A Nhìa 12/08/1999 Mông Cử nhân Luật 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 2. Thu Lũm; 3. Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước, 
chuyên ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Khoa.
2. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc 
Ta.
3. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản 
Bo.
4. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả 
Lèng.
5. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Than.
6. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun 
Há.
7. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm 
Sỏ.
8. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Kim.
9. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm 
Cuổi.
10. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì 
Lở Lầu.
11. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Mạ.
12. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa 
Sín Chải.
13. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Bum Nưa.
14. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Mô.
15. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Tè.
16. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà 
Tổng.
17. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù 
Cả.
18. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu 
Lũm.
19. Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa 
Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; ngành và chuyên 
ngành: Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu 
Lũm; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tà Tổng; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Tè; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Cuổi; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Sỏ; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 
16. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 17. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 19. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

71 Lê Thị Hồng Nhung 02/04/1997 Kinh Không

72 Vàng Lao Nụ 23/07/2001 Mông

73 Sùng A Páo 19/05/1995 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và chính quyền Nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Pắc Ta; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Mạ; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 
11. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 12. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pa Ủ; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 14. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mù Cả; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Bum Nưa; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Than; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 13. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Sỏ; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 16. Phòng Văn hóa 
- xã hội, UBND xã Mường Khoa; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Khun Há; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 19. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật 
kinh tế; ngành Luật kinh tế

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

74 Tẩn A Páo 01/04/2002 Dao

75 Cư A Phừ 20/10/2000 Mông

76 Đặng Thị Phượng 03/02/1995 Kinh Không

77 Lù Thị Phượng 15/08/1998 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Tả Lèng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 13. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bum Nưa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Tè; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bum Nưa; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

78 Hà Văn Quang 16/02/1998 Thái

79 Điêu Văn Quỳnh 05/08/1994 Thái

80 Lò Thị Sâm 24/04/1997 Thái

81 Tẩn Láo San 16/07/1998 Dao

82 Sùng A Sính 30/04/1998 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Khoa; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín 
Chải; 7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 8. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Khun Há; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 11. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Mạ; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 
13. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô; 14. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Tè; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum 
Nưa; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 17. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Thu Lũm; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 
19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
nhân lực; ngành Quản trị nhân 
lực

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền Nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật hành chính

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Mạ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; ngành và chuyên 
ngành: Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Mô; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Thu Lũm; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 
11. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 12. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 14. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Khoa; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 17. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 19. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

83 Sì Go Sinh 03/10/1997 Hà Nhì

84 Giàng A Súa 05/09/1992 Mông

85 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/01/2003 Kinh Không

86 Cà Thị Tâm 10/06/2003 Thái

87 Hoàng Thị Thái 15/04/1985 Tày Đại học Luật kinh tế

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học quản lý; ngành Khoa học 
quản lý

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Tè; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa;  7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Mường Mô.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân, chuyên ngành Luật, 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
4. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pắc Ta; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Kim; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 7. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Tè; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 9. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Mô; 11. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 12. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Mạ; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 14. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà 
Tổng; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 17. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Thu Lũm; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 19. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân, chuyên ngành Kiểm 
sát, ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Mô; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 7. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bản Bo; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Khun Há

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 2. xã Mường Kim; 3. xã Nậm Sỏ; 
4. xã Tả Lèng; 5. xã Mường Khoa; 6. xã Khun Há; 7. xã Mường Mô; 8. xã 
Mù Cả; 9. xã Pa Ủ; 10. xã Tà Tổng (lĩnh vực Nội vụ)
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

88 Lý Văn Thậm 12/12/1992 Hà Nhì

89 Lò Thị Phương Thảo 18/08/2004 Thái

90 Cà Thị Thảo 20/04/1999 Thái

91 Lò Thị Thảo 02/05/2004 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân;chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pa Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Thu Lũm; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 9. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mù Cả; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Kim; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 
Tè; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Cuổi; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì 
Lở Lầu; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Thu Lũm; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mù Cả; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bum Nưa; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 8. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Mô; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Pắc Ta; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 
13. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Sỏ; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Kim; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Cuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành/chuyên ngành 
Luật kinh tế

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 
6. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Bản Bo; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

92 Tô Nông Thiên Thảo 27/11/2004 Tày

93 20/06/2002 Nùng

94 Lý La Thồ 17/08/1999 Hà Nhì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù 
Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Tà Tổng; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Bum 
Nưa; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Sỏ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc 
Ta; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Mạ; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 16. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khun Há; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Kim

Nguyễn Hoàng Thu 
Thảo

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
học; ngành Luật

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Kim; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 13. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Mô; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 16. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 19. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý Nhà 
nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mù Cả; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Bum Nưa; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả 
Lèng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 10. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Mường Than; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Mô; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 13. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 17. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Nậm Cuổi; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
19. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

95 Lò Văn Thuận 21/02/1998

96 Cầm Văn Thương 27/06/1994 Thái

97 Đao Thị Thúy 05/09/1997 Thái

98 Lò Thị Hà Tiền 02/03/2003 Thái

99 Lò Văn Trận 28/09/1994 Thái

Khơ 
Mú

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc Khơ 
Mú ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, xã 
Mường Khoa; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Sỏ; 4. Phòng Văn hóa - 
xã hội, xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa 
- xã hội, xã Mường Kim; 7. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khun Há; 8. Phòng 
Văn hóa - xã hội, xã Mường Mô; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Cuổi; 
10. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mù Cả; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Thu 
Lũm; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pa Ủ; 13. Phòng Văn hóa - xã hội, xã 
Bum Nưa; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Mạ; 15. Phòng Văn hóa - xã 
hội, xã Sì Lở Lầu; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Tè; 17. Phòng 
Văn hóa - xã hội, xã Mường Than; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tả Lèng; 
19. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật dân sự

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bum Nưa; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tà Tổng; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Luật.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; ngành Quản lý nhà 
nước; chuyên ngành Quản lý tổ 
chức và nhân sự

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Cuổi; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

100 Lương Thị Huyền Trang 08/11/2002 Kinh Không

101 Sầm Thị Trang 44886 Nùng Cử nhân Luật 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2. Nậm Sỏ; 3 Mù Cả

102 Giàng A Trống 01/12/2002 Mông

103 Lù Tam Trường 15/11/2002 Thái

104 Hà Văn Tư 11/08/1995 Tày

105 Giàng A Tủa 07/01/1993

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Pháp luật hành chính

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Sỏ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Khoa; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun Há; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Mô; 9. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 11. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà 
Tổng; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 14. Văn phòng HĐND-
UBND xã Tủa Sín Chải; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 16. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Bum Nưa; 17. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm 
Mạ; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 19. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Tè

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; Chuyên ngành Luật; 
ngành Luật.

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Cuổi; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Bằng cử nhân; chuyên ngành 
Xây dựng Đảng và chính quyền 
Nhà nước; ngành Xây dựng 
Đảng và chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Mạ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta

H’Môn
g

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
H’Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

106 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/11/2002 Kinh Không

107 Lường Thị Vân 03/04/2003 Thái

108 Tráng A Vảng 14/10/1996 Mông

109 Lò Quốc Việt 18/05/2003 Thái

110 Giàng Thị Vinh 37178 Mông Cử nhân Luật 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa

111 Hà Quang Vũ 03/01/2001 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Xây 
dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước; ngành Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 4. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Khun 
Há; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 7. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tả Lèng; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 9. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước; ngành Quản lý nhà 
nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tủa Sín Chải; 
7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân Luật, Trường Đại học 
Luật Hà Nội (14/07/2025).

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Kim; 2. Mường Than; 3. Pắc Ta; 4. 
Mường Khoa; 5. Nậm Sỏ; 6. Mường Mô

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Bản Bo; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khun Há; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

112 Sùng Thị Xá 10/01/1996 Mông

113 Khoàng Tư Xá 05/12/2003 Hà Nhì

114 Lò Văn Xanh 19/07/1986 Thái Đại học Luật 1. Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Cuổi; 2. Nậm Mạ; 3. Nậm Sỏ

115 Pờ Phì Xó 01/05/2004 La Hủ

17

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; ngành và chuyên 
ngành: Xây dựng Đảng và 
Chính quyền nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Tà Tổng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
Công; ngành Quản lý Nhà nước

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Thu Lũm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Tà Tổng; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bum Nưa; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả 
Lèng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 10. Phòng Văn hóa - 
xã hội, UBND xã Pắc Ta; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường 
Khoa; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khun Há; 13. Phòng Văn hóa 
- xã hội, UBND xã Mường Kim; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Mô; 15. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 16. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 17. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Tủa Sín Chải; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 19. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý Nhà nước, Quản trị 
nhân lực, Luật, Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật.

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa 
Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Tè; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Thu Lũm

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển 
đổi số, Phòng Văn hoá - xã hội, xã Khổng Lào; Phòng VHXH, UBND Mường Tè; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội, Nậm Hàng



137

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

1 Mùa A Lừ 10/07/1998 Mông

2 Đèo Trí Nguyên 09/11/2002 Thái

3 Lý Anh Quân 17/07/2004 Giáy

4 Lò Hoàng Sơn 12/03/2002 Thái

18

1 Tao Văn Ún 07/08/1990 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn 
thông, Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu, Công nghệ truyền 
thông, Công nghệ thông tin, An 
toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính

Đại học ngành / chuyên ngành 
công nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hoá XH xã Khổng Lào, 2. Phòng VHXH xã Mường Tè, 3. 
Phòng VHXH xã Nậm hàng, 4. Phòng VHXH xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn 
thông, Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu, Công nghệ truyền 
thông, Công nghệ thông tin, An 
toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ phần mềm; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khổng Lào; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Tè; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 
4. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn 
thông, Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu, Công nghệ truyền 
thông, Công nghệ thông tin, An 
toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính

Đại học; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Tè; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Hàng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Khổng Lào; 4. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn 
thông, Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu, Công nghệ truyền 
thông, Công nghệ thông tin, An 
toàn thông tin, Kỹ thuật máy tính

Kỹ sư; chuyên ngành Thiết kế 
đồ họa; ngành Công nghệ thông 
tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, xã Khổng Lào; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Mường Tè; 4. Phòng Văn 
hóa - xã hội, xã Nậm Hàng

Chuyên viên về lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc, Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 
Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Than Uyên; Phòng Kinh tế, xã Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kiến trúc và xây dựng, Kiến 
trúc công trình, Công nghệ kỹ thuật 
kiến trúc và công trình xây dựng, 
Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ sư; ngành/chuyên ngành kê 
khai Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở



138

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Sùng A Kỷ 16/08/1995 Mông

19

1 Đỗ Thị Nguyệt Anh 09/08/2003 Kinh Không

2 Vũ Phương Anh 03/09/2002 Kinh Không

3 Giàng A Bành 37544 Mông Cử nhân Kế toán 1.Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 2. Xã Hồng Thu; 3. Xã Pu Sam Cáp

4 Chu Gió Che 19/05/1993 Hà Nhì 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Thu Lũm; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

5 Nguyễn Ngọc Chi 11/01/2004 Kinh Không

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kiến trúc và xây dựng, Kiến 
trúc công trình, Công nghệ kỹ thuật 
kiến trúc và công trình xây dựng, 
Kỹ thuật công trình xây dựng

Đại học ngành Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Than Uyên; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim, 3. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu

Chuyên viên về lĩnh vực tài chính, Phòng Kinh tế, xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã xã Hồng Thu; Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế xã Mường Mô; Phòng Kinh tế, 
xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế, UBND Thu Lũm; Phòng Kinh tế, xã Tủa Sín Chải; Phòng Kinh tế, xã Khổng Lào; Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính - Ngân hàng; ngành Tài 
chính Doanh nghiệp

1. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 5. Phòng Kinh tế xã 
Pu Sam Cáp; 6. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 7. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín 
Chải; 8. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 9. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm; 10. 
Phòng Kinh tế xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân: ngành Tài chính Ngân 
hàng; Chuyên ngành Tài chính 
doanh nghiệp

1. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 2.Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 3.Phòng Kinh 
tế xã Khổng Lào; 4. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 5.Phòng Kinh tế xã Tủa 
Sín Chải; 6. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Đại học ngành Tài chính - Ngân 
hàng, chuyên ngành Ngân hàng

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Đại học ngành Tài chính - Ngân 
hàng, chuyên ngành Tài chính-
Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 2.Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 3.Phòng Kinh 
tế xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 5.Phòng Kinh tế xã 
Mường Kim; 6. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 7 Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lẩu; 
8 Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 9 Phòng Kinh tế xã Mương Mô; 10 Phòng 
Kinh tế xã Thu Lũm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Nguyễn Minh Chức 25/10/1985 Kinh Cử nhân; chuyên ngành Kế toán;

7 Cao Nguyễn Minh Đạt 31/10/2004 Kinh

8 Nguyễn Đức Hậu 11/12/2003 Kinh

9 Đinh Quốc Khánh 02/09/2001 Kinh 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim.

10 Đào Duy Khiêm 24/12/2003 Kinh

11 Ly A Lệnh 04/03/2001 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Con bệnh 
binh chất 
độc da cam, 
kê khai ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng, chuyên ngành Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần, 2. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào, 3. 
Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu, 4. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp, 5. Phòng 
Kinh tế xã Hồng Thu, 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân: Chuyên ngành Tài 
chính – Ngân hàng; ngành Ngân 
hàng

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim, 2. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào, 
3. Phòng Kinh tế xã Pa Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp; ngành Tài 
chính - Ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng, chuyên ngành Tài chính - 
Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Đại học ngành Kinh tế, chuyên 
ngành Kinh tế - kế toán

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 3. 
Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm; 5. Phòng Kinh tế 
xã Pa Ủ; 6. Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu; 7. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào 
(lĩnh vực tài chính)
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

12 Tẩn Xuân Lưu 10/02/2004 Dao Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

13 Lò Thị Thanh Mai 15/10/2002 Thái

14 Nguyễn Thị Minh Minh 10/08/1992 Kinh Không

15 Phan Thị Trà My 14/08/2003 Kinh Đại học chuyên ngành Kế toán 1. Phòng Kinh tế xã Mường Than

16 Nông Thị Hồng Nhan 07/10/2001 Thái

17 Lê Thị Hồng Nhung 20/09/2000 Kinh Không

18 Hoàng Khánh Nhung 14/10/2004 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải, 2  Phòng Kinh tế xã Hồng Thu, 3.  Phòng 
Kinh tế xã Pa Tần, 4.  Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cap

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân:  ngành Tài chính - 
Ngân hàng, chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 2. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 5. Phòng Kinh tế xã 
Mường Kim; 6. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ 

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Thạc sĩ; chuyên ngành Tài chính 
- Ngân hàng; ngành Tài chính - 
Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khổng Lào; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính doanh nghiệp; ngành Tài 
chính - Ngân hàng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khổng Lào; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu 
Sam Cáp; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Tủa Sín Chải; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân: ngành Tài chính-Ngân 
hàng: Chuyên ngành Tài chính-
Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế UBND xã Thu Lũm; 2. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pa Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán 
- Kiểm toán; ngành Kế toán

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khổng Lào; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

19 Tẩn Thị Nhung 13/02/2001 Dao

20 Phàn Thị Phương 38280 Dao

21 Giàng A Thái 16/03/1994 Mông 1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim

22 Nguyễn Phương Thảo 22/07/2003 Kinh Không

23 Vàng Văn Thực 26/05/1993 Thái Cử nhân Kế toán

24 Vương Hoài Thương 18/03/1988 Thái Đại học tài chính, ngân hàng

25 Lâm Văn Thương 06/12/1991 Kinh Cử nhân Kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Mạ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam 
Cáp; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tủa Sín Chải; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Khổng Lào; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 8. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Mường Mô; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; ngành Tài chính - 
Ngân hàng, chuyên ngành Tài 
chính

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Hồng Thu; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Khổng Lào; 4. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pa Tần; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng\

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân; chuyên ngành Tài 
chính Ngân hàng; ngành Tài 
chính Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khổng Lào

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ, 2. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp, 3  Phòng 
Kinh tế xã Hồng Thu, 4.  Phòng Kinh tế xã Khổng Lào, 5.  Phòng Kinh tế xã 
Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 2. xã Hồng Thu; 3. xã Pa Tần; 4. xã Pu 
Sam Cáp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 4. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 5. Phòng Kinh tế 
xã Pa Tần; 6. Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 7. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 
8. Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 9. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 10. Phòng Kinh 
tế xã Thu Lũm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

26 Bùi Bảo Trung 23/10/1994 Kinh

27 Vũ Anh Tú 05/03/2000 Kinh Không

28 Hoàng Tú 08/10/2004 Kinh

29 Lý Văn Tú 06/04/1989 Dao

30 Hoàng Quang Tuấn 20/11/1993 Tày Đại học Tài chính - Ngân hàng, 1. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu;

20 Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

1 Và A Bầu 15/12/1997 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân 
hàng, chuyên ngành Tài chính - 
Ngân hàng

1. Phòng Kinh tế, xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, xã Tủa Sín Chải; 3. Phòng 
Kinh tế, xã Hồng Thu; 4. Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; 5. Phòng Kinh tế, 
xã Nậm Mạ; 6. Phòng Kinh tế, xã Khổng Lào; 7. Phòng Kinh tế, xã Mường 
Kim; 8. Phòng Kinh tế, xã Mường Mô; 9. Phòng Kinh tế, xã Sì Lở Lầu; 10. 
Phòng Kinh tế, xã Pa Ủ; 11. Phòng Kinh tế, xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân: Chuyên ngành Ngân 
hàng; ngành Tài chính - Ngân 
hàng

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2.  Phòng Kinh tế xã Nậm Mạ; 3. Phòng 
Kinh tế xã  Pu Sam Cáp; 4.  Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 5.  Phòng Kinh 
tế xã Hồng Thu; 6.  Phòng Kinh tế xã Mường Mô; 7. Phòng Kinh tế xã  Pa 
Tần (lĩnh vực tài chính).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Đại học; ngành Tài chính ngân 
hàng, chuyên ngành Tài chính 
ngân hàng

1. Phòng Kinh tế xã pa tần, 2. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp,3. Phòng Kinh 
tế xã sì lở lầu, 4. Phòng Kinh tế xã pa ủ, 5. Phòng Kinh tế xã nậm Mạ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Cử nhân: Chuyên ngành Kiểm 
toán; ngành Kế toán

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế xã Khổng Lào; 3. Phòng Kinh 
tế xã Sì Lở Lầu; 4. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 5. Phòng Kinh tế xã Hồng Thu; 
6. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 
chính- ngân hàng

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Lò Thị Biển 08/05/1996 Thái

3 Vừ A Chinh 16/05/1995 Mông

4 Bùi Thị Chinh 16/08/1999 Mường

5 Nguyễn Thị Duyên 08/05/1995 Kinh

6 Lỳ Xuân Hải 15/05/2001 Hà Nhì

7 Chảo Láo Lở 03/10/2000 Dao

8 Vì Văn Mậu 10/05/1995 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ, 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Khoa, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học chuyên ngành Luật học; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3.Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân; ngành Luật, chuyên 
ngành Tư pháp hình sự

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân: chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Nậm Sỏ; 3.Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Pháp luật hành chính

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Mường Khoa; 3. Mù Cả 
(lĩnh vực tư pháp).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân: ngành Luật Kinh tế; 
chuyên ngành Luật Kinh doanh.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Chuyên viên lĩnh vực tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Khoa; 2. Chuyên viên lĩnh vực tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mù Cả.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

9 Giàng A Pồ 10/05/2000 Mông

10 Nguyễn Hải Quân 22/11/2003 Kinh

11 Trần Hồng Sơn 03/10/1998 Kinh

12 Nguyễn Đức Tài 16/02/2003 Kinh

13 Lê Thị Quỳnh Thơ 20/11/2004 Nùng

14 Điêu Thị Thoa 09/02/2004 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học ngành Luật; chuyên 
ngành Luật.

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Người hoàn 
thành nghĩa 
vụ quân sự; 
2,5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân: ngành Luật, chuyên 
ngành Thanh tra

1. Chuyên viên lĩnh vực Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 
2. Chuyên viên lĩnh vực Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Khoa; 3. Chuyên viên lĩnh vực Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã 
Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân: ngành Luật, Chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Nùng ưu tiên 
5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học: ngành Luật, chuyên 
ngành Kiểm sát

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả (vị trí tư pháp).
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

15 Pờ Minh Thu 17/07/2000 Hà Nhì 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

16 Vì Văn Tuấn 10/07/1999 Thái

17 Nguyễn Thị Yến 07/12/1996 Kinh

21

1 Hoàng Ngọc Bích 02/10/2004 Kinh Không

2 Nông Thị Bích 20/01/2001 Giáy Cử nhân Marketing

3 Cà Thị Bơn 03/01/2001 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Khoa, 2. Văn phòng HĐND - 
UBND xã Nậm Sỏ, 3. Văn phòng HĐND - UBND xã Mù Cả

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo, Phòng Văn hoá - xã hôi,xã Bản Bo; Phòng Văn hóa - xã hội,xã Sì Lở Lầu; Phòng Văn hóa - xã hội,xã Nậm Sỏ; Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Than; Phòng Văn hoá - xã hội, Nậm Cuổi; Phòng Văn hóa - xã hội,xã Nậm Tăm; Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; Văn 

phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; Phòng Văn Hóa - xã hội, xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
Dịch vụ du lịch và Lữ hành; 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Sì Lở Lầu; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Mù Cả; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. xã Mù Cả; 3. xã Tà Tổng; 4. 
Nậm Cuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
kinh doanh lữ hành; ngành Quản 
trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bình Lư; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bản Bo; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 8. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khoen On; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

4 Tẩn Láo Cáu 10/02/1998 Dao

5 Phê Thị Cha 18/10/1996 Mông

6 Tẩn Mý Chẳn 28/10/1996 Dao

7 Giàng Thị Chinh 07/10/2004 Mông

8 Hoàng Thị Kim Cúc 10/10/2003 Dáy

9 Lò Văn Đoai 14/12/1998 Thái

10 Giàng Thị Dua 37657 Mông 1.  Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 2. Xã Bản Bo; 3. Xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
văn hóa; ngành Quản lý văn hóa

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học, chuyên ngành Quản lý 
Văn hóa

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Tăm, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu, 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ, 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than, 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ, 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi, 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước về Văn hóa vùng 
DTTS; ngành Văn hóa DTTS 
Việt Nam

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; ngành Du lịch, chuyên 
ngành Lữ hành - Hướng dẫn du 
lịch

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. xã Sìn Hồ; 3. xã Bản Bo; 4. 
xã Bình Lư; 5. xã Nậm Tăm; 6. xã Nậm Sỏ; 7. xã Mường Than; 8. xã Nậm 
Cuổi; 9. xã Khoen On (đều lĩnh vực văn hóa, du lịch).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Dân tộc Dáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bình Lư; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản lý Văn 
hóa, chuyên ngành Quản lý Văn 
hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nậm Cuổi; 3. Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học ngành Quản trị du lịch 
và lữ hành

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm



147

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

11 Hoàng Thị Dung 25/06/2003

12 Lò Thị Dung 09/03/2002 Thái

13 Lìm Việt Dũng 17/12/2004 Thái

14 Vũ Thị Duyến 03/09/1995 HMông

15 Nguyễn Anh Nguyệt Hạ 17/3/2003 Kinh Không 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 2. Bình Lư; 3. Bản Bo; 4. Tà Tổng

16 Hù Thu Hằng 27/10/2003 Si La

17 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/12/2003 Mường

Nùng 
Xuồng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Dân tộc 
Nùng Xuồng 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Tà Tổng; 3.Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản lý văn hóa, 
chuyên ngành Quản lý di sản 
văn hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành 
Marketing; ngành Marketing;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Khoen On; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân chuyên ngành Tổ chức 
các hoạt động văn hóa dân tộc 
thiểu số Việt Nam

Dân tộc 
HMông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Bình Lư, 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ, 4. Phòng Văn hóa - xã 
hội UBND xã Mường Than, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học ngành Quản trị dịch vụ 
Du lịch và Lữ hành

Dân tộc Si 
La ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Truyền 
thông marketing; ngành 
Marketing

Dân tộc 
Mường ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

18 Lò Thị Hiền 06/10/2004 Thái

19 Lường Thị Hiên 21/03/2002 Thái 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

20 Giàng Thị Hoa 07/04/1996 Mông

21 Tẩn Xa Hồng 11/10/2003 Dao

22 Nguyễn Thị Lan Hương 22/10/2004

23 Tòng  Thị Tùng Lâm 22/5/2002 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản lý và phát triển 
du lịch

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 2. Bình Lư; 3. Mường Than; 4. 
Khoen On; 5. Mường Khoa; 6. Bản Bo; 7. Nậm Sỏ; 8. Nậm Cuổi; 9. Sìn Hồ; 
10. Sì Lở Lầu; 11. Mù Cả; 12. Tả Tổng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành 

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản lý văn hóa, 
chuyên ngành Chính sách văn 
hóa và quản lý nghệ thuật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Sìn Hồ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ Du lịch và Lữ hành; 
ngành Quản trị dịch vụ Du lịch 
và Lữ hành

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Tăm; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bình Lư; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On

Sán 
Dìu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
văn hóa; ngành Quản lý văn hóa

Dân tộc Sán 
Dìu ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản lý văn hóa, 
chuyên ngành Tổ chức sự kiện 
văn hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 2. xã Bình Lư; 3. xã Sìn Hồ 
(lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, quảng cáo)
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

24 Lường Thư Lê 18/09/2002 Thái

25 Lường Thị Mai 02/05/2002 Thái

26 Tẩn Chiêu Mẩy 16/9/1996 DAo 1. Phòng Văn hóa xã hội xã Sìn Hồ; 2. Phòng Văn hóa xã hội xã Nậm tăm

27 Sùng Thị Mỷ 26/10/2001 Mông

28 Lường Thị Nguyệt 21/01/2001 Thái

29 Mào Anh Nhật 10/12/2002 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Chính 
sách văn hóa và Quản lý nghệ 
thuật; ngành Quản lý văn hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Tăm; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Bản Bo; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khoen On

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Chính 
sách văn hóa và quản lý nghệ 
thuật; ngành Quản lý Văn hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học chuyên ngành: Quản lý 
văn hóa

Dân tộc DAo 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Tổ chức 
và quản lý văn hóa vùng dân tộc 
thiểu số; ngành Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt Nam

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân ngành Quản trị dịch vụ 
Du lịch và Lữ hành, chuyên 
ngành Quản trị dịch vụ Du lịch 
và Lữ hành

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư, 2. Phòng Văn hóa - xã hội UBND 
xã Mường Than, 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả, 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sìn Hồ, 5. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Tà Tổng, 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On, 7. Phòng Văn hóa - xã hội UBND 
xã Nậm Sỏ, 8. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Nậm Cuổi, 9. Phòng Văn 
hóa - xã hội UBND xã Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

30 Lý Thị Nhịa 18/01/2003 Mông

31 Lò Thị Nhung 13/06/2004 Thái

32 Lò Thị Oanh 06/01/2001 Thái

33 Dì A Phử 25/03/2001 Mông 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành; 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 5. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Văn hóa 
du lịch; ngành Văn hóa học

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Nậm Cuổi; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành; 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Nậm Tăm; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 10. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì 
Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học Quản lý văn hóa, 
chuyên ngành Biểu diễn nghệ 
thuật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

34 Lỳ Xá Phù 24/07/1998 Hà Nhì

35 Lý Phí Pư 23/01/2002 Hà Nhì

36 Hà Diễm Quỳnh 22/12/2001 Kinh

37 Mào Thị Diệu Quỳnh 12/08/2002 Thái

38 Tráng Cà Sơ 19/02/2003 Hà Nhì 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bản Bo (lĩnh vực văn hóa).

39 Giàng Thị Sua 05/02/2003 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; ngành Quản lý văn 
hóa; chuyên ngành Quản lý văn 
hóa

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Du lịch, chuyên ngành 
Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 2. Mù Cả; 3. Bản Bo; 4. Sìn Hồ; 
5. Mường Than; 6. Nậm Tăm; 7. Bình Lư; 8. Khoen On; 9. Nậm Cuổi; 10. 
Sì Lở Lầu; 11. Nậm Sỏ (lĩnh vực văn hóa, du lịch).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Văn hóa học, chuyên 
ngành Văn hóa truyền thông

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 2. Sìn Hồ; 3. Nậm Cuổi; 4. Nậm 
Tăm; 5. Tà Tổng; 6. Bản Bo; 7. Mường Than; 8. Nậm Sỏ; 9. Sì Lở Lầu; 10. 
Khoen On (vị trí lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, quảng 
cáo).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành; 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Văn hóa các dân tộc 
thiểu số Việt Nam chuyên ngành 
Tổ chức và quản lý văn hóa 
vùng DTTS

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành, Đại học Thái 
Nguyên

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Bản Bo; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

40 Hoàng Thị Thân 08/3/1992 Tày

41 Nguyễn Thị Thanh 12/07/1997 Thái

42 Vừ Mai Thảo 22/12/2004 Mông

43 24/10/2002 Kinh Không

44 Sần Thị Thảo 12/6/1996 Giáy Cử nhân Quản lý văn hóa

45 Lù Thị Thi 12/01/1999 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học chuyên ngành Văn hoá 
du lịch

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư, 2.  Phòng Văn hóa - xã hội,xã 
Nậm Tăm, 3.  Phòng Văn Hóa - xã hội, xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
nhà nước về văn hóa vùng dân 
tộc thiểu số; ngành Văn hóa các 
dân tộc thiểu số Việt Nam

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội UBND xã Bản Bo; 3. 2. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Văn hóa các dân tộc 
thiểu số Việt Nam (chuyên 
ngành tổ chức và quản lý du lịch 
dân tộc thiểu số)

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 2. xã Sìn Hồ; 3. xã Nậm Tăm; 4. 
xã Bản Bo

Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu, 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Tăm, 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi, 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ, 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than, 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; 2. phòng Văn hóa xã hội xã Bản 
Bo; 3. phòng Văn hóa xã hội xã Mường Than; 4. phòng Văn hóa xã hội xã 
Bình Lư; 5. phòng Văn hóa xã hội xã Khoen On; 6. phòng Văn hóa xã hội 
xã Nậm Tăm; 7. phòng Văn hóa xã hội xã Sìn Hồ; 8. phòng Văn hóa xã hội 
xã Nậm Cuổi; 9. phòng Văn hóa xã hội xã Tà Tổng; 10. phòng Văn hóa xã 
hội xã Mù Cả; 11.  phòng Văn hóa xã hội xãNậm Sỏ (lĩnh vực văn hóa).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học ngành Xã hội học, 
chuyên ngành Xã hội học

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Sỏ, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm, 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo, 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư



153

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

46 Lý Đức Thiện 14/05/2002 Hà Nhì

47 Lỳ Kiên Thu 03/10/2001 Hà Nhì

48 Lù Văn Toan 18/06/1997 Thái 1. Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; 2. Phòng Kinh tế, xã Nậm Tăm

49 Lù Thanh Trà 22/10/2001 Hà Nhì

50 Lò Thị Huyền Trang 12/09/1998 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Du lịch; chuyên ngành 
Lữ hành -Hướng dẫn du lịch

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Sì 
Lở Lầu; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tà Tổng; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Tổ chức 
và quản lý văn hóa vùng dân tộc 
thiểu số; ngành Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt Nam

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Lò Lấu; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 7. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản 
Bo; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 10. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Mường Than; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen 
On

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; chuyên ngành Khoa 
học Môi trường; ngành Khoa 
học Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Đại học ngành Nhà hàng - khách 
sạn, chuyên ngành Du lịch

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tà Tổng; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Cuổi; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khoen On; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than, 9.  Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo, 10.  
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư, 11.  Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Chính 
sách văn hóa và quản lý nghệ 
thuật; ngành Quản lý văn hóa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bình Lư; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

51 Vàng Thị Xeng 10/04/1999 Lự

52 Vàng Thị Xia 28/01/1998 Mông

53 Thàng Cha Xô 15/10/2002 La Hủ

54 Tao Thị Xum 1/7/2003 Lự

55 Nguyễn Hải Yến 07/04/2005 Kinh Không

22

1 Nguyễn Văn Hoà 16/10/1983 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành

Dân tộc Lự 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư, 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Bản Bo, 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than, 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ, 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Tăm, 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ, 7. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On, 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi, 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu, 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng, 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Chính 
sách văn hóa và quản lý nghệ 
thuật; ngành Quản lý Văn hóa

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mù Cả; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bản Bo; 4. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Sì Lở Lầu; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Sìn Hồ; 6. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Khoa; 7. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khoen On; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Bình Lư; 10. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
Văn hóa; ngành Quản lý Văn 
hóa

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Nậm Cuổi; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Sìn Hồ; 4. 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân Quản trị du lịch và lữ 
hành

Dân tộc Lự 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Tăm; 2. Nậm Cuổi; 3. Bản Bo; 4. 
Bình Lư.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Gia đình học, Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành, Văn hóa du 
lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông 
sáng tạo và Quảng cáo

Cử nhân chuyên ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Cuổi, 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Tăm, 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ, 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Bình Lư, 5. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Tà Tổng, 6.  
Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Mường Khoa, 7. Phòng Văn hóa - xã hội 
UBND xã Mường Than,

Chuyên viên về lĩnh vực y tế, Phòng Văn hoá - xã hội xã Bản Bo; Phòng Văn hoá - xã hội xã  Pắc  Ta; Phòng Văn hoá - xã hội xã Mường Khoa; Phòng Văn hoá - xã hội xã  Hồng Thu; Phòng Văn hoá - 
xã hội xã Khun Há; Phòng Văn hoá - xã hội xã  Mường Mô; Phòng Văn hoá - xã hội xã  Mường Tè; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; Văn phòng HĐND-UBND xã Sì Lở Lầu; Phòng Văn hoá - 

xã hội xã Bum Tở; Phòng Văn hoá - xã hội xã  Mường Tè

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bác sĩ, Y học dự phòng, Y tế 
công cộng, Điều dưỡng

Cử nhân ngành Y tế Công cộng, 
chuyên ngành Y tế Công cộng

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pắc Ta
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Nguyễn Ngọc Khánh 17/03/2002 Kinh 1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa

23

1 Lò Thuỳ Dương 26/12/2000 Thái 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa

2 Sì Văn Long 21/12/1999 Hà Nhì

3 Vừ Hoa Mai 09/10/2004 Mông Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

4 Triệu Thị Nguyệt 08/12/2004 Dao 1. Phòng Kinh tế UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm

24

1 Chang A Bình 09/08/1994 Mông

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Bác sĩ, Y học dự phòng, Y tế 
công cộng, Điều dưỡng

Bác sĩ; chuyên ngành Y học dự 
phòng; ngành Y học dự phòng

Chuyên viên về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể, Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; Phòng Kinh tế xã Mù Cả; Phòng 
Kinh tế xã Tủa Sín Chải; Phòng Kinh tế xã Bum Nưa

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kế toán, Kiểm 
toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý 
kinh tế, Thống kê, Kinh tế đầu tư.

Đại học chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kế toán, Kiểm 
toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý 
kinh tế, Thống kê, Kinh tế đầu tư.

Đại học; chuyên ngành Kinh tế 
đầu tư; ngành Kinh tế

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa 
Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kế toán, Kiểm 
toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý 
kinh tế, Thống kê, Kinh tế đầu tư.

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Nưa; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Kế toán, Kiểm 
toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý 
kinh tế, Thống kê, Kinh tế đầu tư.

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Tài chính - ngân hàng

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản, Phòng Kinh tế xã Dào San; Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; Phòng Kinh tế, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Hua Bum; Phòng Kinh tế, xã Khun Há; 
Phòng Kinh tế xã Mường Kim; Phòng Kinh tế, xã Mường Tè; Phòng Kính tế xã Mường Than; Phòng Kinh tế, Nậm Tăm; Phòng Kinh tế, xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế, Sin Suối Hồ; Phòng Kinh tế xã 

Tà Tổng; Phòng Kinh tế xã Khoen On; Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; Phòng Kinh tế, xã Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Địa 
chính môi trường; ngành Quản 
lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Tè
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Lò Văn Bình 28/11/1994 Thái

3 Giàng Seo Boa 16/06/2000 Mông

4 Lý A Châu 19/05/1995 Dao

5 Hoàng Minh Châu 01/03/1999 Tày

6 Lỳ Xú Che 11/06/1996 Hà Nhì

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế UBND xã Mường Than; 2. xã Pắc Ta; 3. xã Khoen On; 4. 
xã Mường Kim

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Than;  2. Phòng Kinh tế xã Dào San; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pắc Ta; 4. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế xã Mường 
Kim; 6. Phòng Kinh tế xã Mường Tè; 7. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 8. 
Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 9. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 10. Phòng 
Kinh tế xã Tà Tổng; 11. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 12. Phòng Kinh tế xã 
Pa Ủ; 13. Phòng Kinh tế xã Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư chuyên ngành Quản lý đất 
đai

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 2. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 3. Phòng 
Kinh tế xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 5. Phòng Kinh tế xã 
Sin Suối Hồ; 6. Phòng Kinh tế xã Dào San; 7. Phòng Kinh tế xã Khun Há; 8. 
Phòng Kinh tế xã Mường Than; 9. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 10. 
Phòng Kinh tế xã Khoen On; 11. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 12. Phòng Kinh 
tế xã Mường Tè; 13. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 14. Phòng Kinh tế xã Tà 
Tổng; 15. Phòng Kinh tế xã Bum Tở; 16. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; ngành/chuyên ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 4. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 6. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Dào San; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 8. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam 
Cáp; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Pắc Ta; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 13. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Hua Bum; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 15. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Bum Tở; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Lý Cá De 12/08/1997 La Hủ

8 Lò Bích Diệp 03/12/1998 Thái Cử nhân ngành Quản lý đất đai

9 Lò Văn Định 31/12/2001 Thái

10 Dương Thanh Đoàn 06/09/2003 Tày

11 Lường Văn Dũng 02/04/1994 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai;

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Tè; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Nậm Tăm; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Sin Suối Hồ; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun 
Há; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 13. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Tủa Sín Chải; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 15. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pắc Ta; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 2. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 3. Phòng 
Kinh tế xã Mường Than (lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản)

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân ngành Quản lý Tài 
nguyên và Môi trường; chuyên 
ngành quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 2.Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 3.Phòng 
Kinh tế xã Mường Than; 4. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 5.Phòng Kinh tế xã 
Pắc Ta; 6. Phòng Kinh tế xã Mường Tè; 7. Phòng Kinh tế xã Khun Há; 8. 
Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 9.Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 10. Phòng Kinh 
tế xã Pu Sam Cáp; 11.Phòng Kinh tế Sin Suối Hồ; 12.Phòng Kinh tế xã Tà 
Tổng; 13.Phòng Kinh tế Tủa Sín Chải; 14.Phòng Kinh tế xã Dào San; 
15.Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 16.Phòng Kinh tế Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu 
Sam Cáp; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tủa Sín Chải
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

12 Trịnh Việt Dũng 09/05/1998 Kinh Không

13 Nông Thị Mỹ Dương 09/09/1995 Thái

14 Nguyễn Văn Giang 10/08/1980 Kinh Không

15 Phạm Thị Ngân Hà 01/12/1995 Kinh Không

16 Sừng Á Hải 03/05/1997 Hà Nhì

17 Phạm Đức Hải 30/06/1993 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân;chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên đất và nước; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư Quản lý đất đai; ngành 
Quản lý đất đai, chuyên ngành 
Địa chính môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Ủ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Tà Tổng; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 10. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Mường Tè; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 12. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Khoen On; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta; 14. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Trắc địa 
Bản đồ; ngành Kỹ thuật Trắc địa 
Bản Đồ

1. Phòng Kinh tế xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 4. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 5. Phòng Kinh tế xã 
Khổng Lào; 6. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

18 Vương Văn Hải 25/10/1995 Mông 1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ

19 Lò Văn Hiền 08/04/1994 Thái

20 Lỳ Ly Hoa 03/07/1995 Hà Nhì

21 Lò Văn Hoà 16/03/1997 Thái 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On

22 Lò Thị Hồng 20/11/1984 Thái

23 Lương Quang Huy 04/10/1999 Thái

24 Nguyễn Huy Khánh 27/08/2003 Kinh Không

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Địa chính môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum 
Tở; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tủa Sín Chải; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khổng Lào; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Dào San; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pu Sam Cáp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 
3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà 
Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
Tài nguyên và Môi trường; 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân: chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 3.Phòng 
Kinh tế xã Mường Than



160

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

25 Lò Văn Lân 17/09/1997 Thái 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On; 2. Mường Than; 3. Mường Kim

26 Lầu A Làng 06/12/1993 Mông

27 Lò Thị Lệ 06/12/1999 Thái

28 Vàng Thị Huyền Linh 10/08/1999 Thái

29 Chẻo Thuỳ Linh 19/03/2003 Dao

30 Phạm Kiều Loan 17/08/2003 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý đất đai; 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế xã Dào San; 3.Phòng Kinh tế xã 
Hua Bum; 4. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 5. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 4. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Đất đai, chuyên 
ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tà Tổng; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường, chuyên 
ngành Quản lý tài nguyên và 
môi trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ, 2. Phòng Kinh tế xã Mường Than, 3. 
Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm, 4. Phòng Kinh tế xã Dào San, 5. Phòng Kinh tế 
xã Khun Há, 6. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ, 7. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp, 
8. Phòng Kinh tế xã Hua Bum, 9. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta, 10. Phòng Kinh 
tế xã Bum Tở, 11. Phòng Kinh tế xã Mường Kim, 12. Phòng Kinh tế xã 
Khoen On, 13. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ, 14. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng, 15. 
Phòng Kinh tế xã Mường Tè, 16. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân ngành Quản lý tài 
nguyên và Môi trường, chuyên 
ngành Quản lý Tài nguyên, môi 
trường đất và nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 4. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 5. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 6. Phòng Kinh tế xã Khun Há; 7. 
Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 9. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Khoen On; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 11. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 12. Phòng Kinh tế, Bum Tở; 13. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 15. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

31 Vừ A Lông 02/09/2000 Mông

32 Sùng Thị Mai 12/06/1997 Mông

33 Sùng A Mang 13/06/1998 Mông

34 Tẩn Lưu Mẩy 20/01/1995 Dao

35 Sùng A Mính 27/07/1994 Mông

36 Hoàng Bích Ngọc 09/04/1994 Tày 1. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý tài 
nguyên thiên nhiên; chuyên 
ngành  Quản lý tài nguyên thiên 
nhiên

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2.Phòng Kinh tế xã Mường Than; 
3.Phòng Kinh tế xã Pắc Ta

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam 
Cáp; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường; chuyên 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế xã Mường Than Pắc 
Ta; 3. Phòng Kinh tế xã Mường Than Mường Kim

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường, chuyên 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 3. Phòng Kinh 
tế xã Pu Sam Cáp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm 
Tăm; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường, chuyên 
ngành Quản lý môi trường

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

37 Đoàn Hồng Nhung 09/08/2004 Kinh

38 Lầu A Páo 20/06/1992 Mông

39 Sùng A Páo 17/08/1998 Mông

40 Chu Pó Phạ 17/02/1993 Hà Nhì 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

41 Nguyễn Quang Phong 22/12/1994 Kinh Không

42 Phạm Hồng Quân 28/08/1993 Kinh

43 Nguyễn Hạnh Quyên 26/06/1997 Kinh Không 1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân chuyên ngành Khoa 
học thông tin địa không gian

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than, 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim, 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta, 4. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Dào San, 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ, 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Pu Sam Cáp, 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ, 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Nậm Tăm, 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há, 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hua Bum, 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Bum Tở; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 8. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Mường Tè; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 10. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 6. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Khoen On; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Tủa Sín Chải

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Thạc sĩ; chuyên ngành Kỹ thuật 
Trắc địa - Bản đồ; ngành Kỹ 
thuật Trắc địa - Bản đồ

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

1. Phòng Kinh tế, xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, xã Nậm Tăm; 3. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân Địa chính; chuyên 
ngành Địa chính (Quản lý đất 
đai)

1. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế xã Dào San; 3. Phòng 
Kinh tế xã Pắc Ta; 4. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 5. Phòng Kinh tế xã Hua 
Bum;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư Quản lý đất đai; ngành 
Quản lý đất đai, chuyên ngành 
Quản lý đất đai
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

44 Tòng Thị Sâm 20/09/1995 Thái

45 Vừ A Say 04/06/1993 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim

46 Sùng A Sinh 17/06/1993 Mông

47 Vũ Hồng Sinh 12/3/1997 Hà Nhì

48 Lìm Văn Soan 15/03/1993 Thái Kỹ sư Quản lý đất đai,

49 Pờ Dèn Sơn 16/08/2000 Hà Nhì

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý đất đai; 
chuyên ngành Địa chính môi 
trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 2. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 3. Phòng 
Kinh tế xã Mường Kim; 4. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 5. Phòng Kinh tế 
xã Khun Há; 6. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 7. Phòng Kinh tế xã Nậm 
Tăm; 8. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
tài nguyên môi trường; ngành 
Quản lý tài nguyên môi trường;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khoen On; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 4. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pắc Ta; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Tà Tổng; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 8. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa Sín Chải; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Dào San; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học chuyên ngành Quản lý 
đất đai

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế xã Mường Tè; 3. Phòng 
Kinh tế xã Bum Tở; 4. Phòng Kinh tế xã Hua Bum; 5. Phòng Kinh tế xã 
Dào San; 6. Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm; 7. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 
8. Phòng Kinh tế xã Sin Suối Hồ; 9. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 10. 
Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 11. Phòng Kinh tế xã Khun Há; 12. Phòng Kinh tế 
xã Mường Than; 13. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 14. Phòng Kinh tế xã 
Khoen On; 15. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 16. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2. Phòng Kinh tế xã Khoen On; 3. Phòng 
Kinh tế xã Mường Than (lĩnh vực đất đai, khoáng sản)

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 
5. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 6. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Khổng Lào; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Dào San; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 10. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mường Than; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 12. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 
14. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc 
Ta; 16. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

50 Sùng A Sử 02/02/1996 Mông

51 Tô Thị Thanh Thảo 19/11/2004 Kinh

52 Lò Thị Thi 02/03/1995 Thái

53 Lý Biên Thùy 20/04/2004 Hà Nhì

54 Đặng Diệu Thuỳ 06/01/1995 Kinh Không

55 Kà Thị Trường 19/08/1997 Thái

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường; chuyên 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải; 2. Phòng Kinh tế xã Pa Ủ; 3. Phòng Kinh 
tế xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân Quản lý tài nguyên và 
môi trường;

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Khun Há; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Dào San; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Pắc Ta; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mường Than; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Tè; 12. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa 
Ủ; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Than; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 4. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Khoen On; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai;

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum 
Tở; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà 
Tổng; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 6.  Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San;7. Phòng Kinh tế, UBND xã Pắc Ta; 8. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn 
Hồ; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 12. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Nậm Tăm; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 14. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen 
On

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Kim

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 3. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Hua Bum
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

56 Dạ A Tu 19/03/1996 Mông 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

57 Tòng Văn Tuân 02/10/1994 Thái 1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng

58 Tòng Thị Tuyền 18/04/1992 Thái

59 Nông Thị Tuyết 24/10/1993 Thái

60 Hoàng Thanh Uyên 26/08/2003 Tày

61 Hàng Thào Váng 20/08/1997 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
Tài nguyên và Môi trường; 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Khoa học môi trường

Đại học; ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường; chuyên 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư: ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Địa chính - Môi 
trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Than; 2. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 3. Phòng 
Kinh tế xã Mường Kim.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên 
và môi trường, chuyên ngành 
Quản lý tài nguyên và môi 
trường

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế xã Khun Há; 3. Phòng 
Kinh tế, Nậm Tăm; 4. Phòng Kinh tế xã Pu Sam Cáp; 5. Phòng Kinh tế xã 
Dào San; 6. Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ; 7. Phòng Kinh tế xã Pắc Ta; 8. Phòng 
Kinh tế xã Hua Bum; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Kim; 10. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 11. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Than; 
12. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen 
On; 14. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ; 15. Phòng Kinh tế, UBND xã Tủa 
Sín Chải; 16. Phòng Kinh tế, Bum Tở

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Cử nhân/Đại học ngành Quản lý 
tài nguyên và môi trường

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế xã Mường Kim; 2. Mường Than; 3. Khoen On; 4. Mường 
Tè

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư; chuyên ngành Quản lý 
Tài nguyên và Môi trường; 
ngành Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường;

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối Hồ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào 
San; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Nậm Tăm; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Pu Sam Cáp; 6. Phòng Kinh tế, 
UBND xã Mường Than; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Sìn Hồ; 8. Phòng 
Kinh tế, UBND xã Hua Bum; 9. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở; 10. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Khoen On
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

62 Lò Văn Viên 19/06/1997 Giáy

63 Lù Thị Yến 21/11/1994 Thái

25

1 Thùng Thị An 37848 Thái

2 Nguyễn Đức Bình 09/11/2000 Kinh

3 Sùng A Chứ 15/12/2000 Mông

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 
chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc Giáy 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Khun Há; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Sin Suối 
Hồ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành, nhóm ngành: Kỹ 
thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Quản lý đất 
đai.

Đại học; chuyên ngành Quản lý 
đất đai; ngành Quản lý đất đai;

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tà Tổng; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Hua 
Bum; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Tè; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Pa Ủ; 5. Phòng Kinh tế, UBND xã Bum Tở

Chuyên viên về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới, lãnh thổ quốc gia, Văn phòng HĐND và UBND xã xã Pa Tần; Văn phòng HĐND và UBND xã, Sì Lở Lầu; Văn phòng HĐND và UBND xã, 
Nậm Sỏ; Văn Phòng HĐND-UBND xã, xã Mường Mô; Văn phòng HĐND và UBND,  xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tủa Sín Chải; Văn phòng HĐND và UBND, xã Mường Khoa; Văn 

phòng HĐND và UBND, xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân Luật; chuyên ngành 
Trung Quốc học

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2.  Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tảu Sín Chải; 4.  Văn 
phòng HĐND và UBND xã Nậm Sở; 5.  Văn phòng HĐND và UBND xã Sì 
Lở Lầu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8.  Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thu Lũm; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Mô; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín 
Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Mô; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

4 Mạ Khộ De 38311 La Hủ

5 Lý Thu Hiền 11/04/2004 Mông

6 Lê Đình Minh Hiếu 37398 Kinh

7 Cà Thị Kim 20/01/2001 Thái

8 Lù Thị Lan 02/09/2003 Thái

9 Vương Ngọc Mai 21/10/2003 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Đại học ngành Ngôn ngữ Tiếng 
Trung

Dân tộc La 
Hủ ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Kiểm 
sát; ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Sì Lở Lầu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Luật Thương 
mại quốc tế, chuyên ngành Luật 
Thương mại quốc tế

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Khoa; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Mô.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Định 
hướng Tiếng Trung Thương 
mại; ngành Ngôn ngữ Trung 
Quốc

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 5. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mường Mô; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 5. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Sì Lở Lầu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Ngôn 
ngữ Trung Quốc; ngành Ngôn 
ngữ Trung Quốc

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Mù Cả
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

10 Lò Thị Miên 15/04/2003 Thái

11 Lò Thị Ngân 15/06/1996 Thái

12 Lê Thị Ngọc 28/6/2002 Kinh

13 Lầu Thị Nguyệt 08/08/2002 Mông

14 Nguyễn Thảo Nhi 28/10/2004 Thái Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc

15 Đàm Duy Thái 26/04/1999 Kinh Cử nhân Luật Kinh tế

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Luật 
Thương mại; ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Thu Lũm; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Khoa; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường 
Mô

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Đại học; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Mô; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Đại học chuyên ngành Luật, 
Luật thương mại Quốc tê

1. văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa  Tần; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 4.  Văn 
phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Khoa; 6.  Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 7.  Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung 
Quốc, chuyên ngành Ngôn ngữ 
Trung Quốc

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả, 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thu Lũm, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần, 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ, 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín 
Chải, 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa, 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Mô, 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở 
Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pa Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 2. Xã Sì Lở Lầu; 3. Xã Tủa Sín 
Chải; 4. Xã Mường Mô; 5. xã Nậm Sỏ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

16 Phàn Kim Thành 19/09/1989 Dao

17 Lù Đức Uyên 01/2/1999 Thái

18 Khoàng Hạ Uyên 05/02/2004 Thái

19 Vàng A Vang 10/03/2002 Mông

26

1 Nguyễn Tuấn Anh 13/3/1997 Kinh Cử nhân Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Sì Lở Lầu

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân Luật, chuyên ngành 
Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1.  Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; Văn phòng HĐND và UBND 
Mường Mô; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu 
Lũm; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân ngành Trung Quốc học, 
chuyên ngành Trung Quốc học

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mường Mô; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 6. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tủa Sín Chải;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Ngoại giao, Hợp tác quốc tế; 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng 
Trung); Luật; Quản lý nhà nước

Cử nhân; chuyên ngành Tiếng 
Anh Tài chính - Ngân hàng; 
ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Nguyện vọng 1: Văn phòng HĐND và UBND xã Sì Lở Lầu; Nguyện vọng 
2: Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Tần; Nguyện vọng 3: Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Mô; Nguyện vọng 4: Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tủa Sín Chải; Nguyện vọng 5: Văn phòng HĐND và UBND xã 
Nậm Sỏ; Nguyện vọng 6: Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; Nguyện 
vọng 7: Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm

Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng 
Thu; Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Kim; Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi; Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND - 
UBND xã  Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND - UBND xã Tả Lèng; 4. Văn 
phòng HĐND - UBND xã  Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND - UBND xã 
Hồng Thu
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

2 Giàng Seo Áo 02/12/2002 Mông

3 Bùi Thanh Bằng 09/03/1995 Kinh

4 Giàng Quốc Ca 16/04/1997 Mông

5 Lò Thái Công 20/08/1993 Thái

6 Giàng A Đại 02/01/2003 Mông

7 Bùi Tiến Dũng 07/12/2002 Kinh Cử nhân Công nghệ thông tin

8 Quàng Thanh Hùng 06/11/2003 Thái

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân Công nghệ thông tin; 
chuyên ngành Kỹ thuật phân 
mềm

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; Văn 
phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; ăn phòng HĐND và UBND xã Lê 
Lợi.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Kỹ sư 
công nghệ thông tin; ngành 
Công nghệ thông tin

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Hồng Thu; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Lê Lợi; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Pa Ủ; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 9. 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa 
Ủ; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Lê Lợi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân ngành Công nghệ 
thông tin, chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim, 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tả Lèng, 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa, 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Hồng Thu; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả 
Lèng; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 9. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 2. Trung tâm Phục vụ hành chính 
công xã Mù Cả; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Kim; 5.  Văn phòng HĐND và UBND xã 
Hồng Thu.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Công nghệ thông tin – Thiết kế 
đồ họa

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Lê Lợi; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND - UBND xã Hồng Thu; 4. Văn 
phòng HĐND - UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND - UBND xã 
Tả Lèng; 6. Văn phòng HĐND - UBND xã Mù Cả; 7. Trung tâm phục vụ 
Hành chính công xã  Mù Cả.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

9 Phạm Gia Khánh 17/12/2004 Kinh

10 Nguyễn Đăng Khoa 29/3/2004 Kinh

11 Lý Cố Linh 12/11/2002 Si La Kỹ sư Quản lý thông tin

12 Vũ Phi Long 26/10/2003 Kinh

13 Nguyễn Hương Ly 22/08/2002 Kinh Kỹ sư Công nghệ thông tin

14 Nguyễn Thị Nguyệt 08/08/1993 Kinh

15 Chảo  Cáo Nhàn 01/8/2003 Dao Cử nhân Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân ngành Công nghệ 
thông tin, chuyên ngành Công 
nghệ phần mềm và trí tuệ nhân 
tạo

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng, 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Khoa, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim, 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi, 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Hồng Thu, 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ, 7. Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công xã Mù Cả, 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; ngành Công nghệ thông 
tin, chuyên ngành Trí tuệ nhân 
tạo và thị giác máy tính

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Dân tộc Si 
La ưu tiên 5 
điểm

Phòng Bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công 
nghệ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Hồng Thu; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Lê Lợi; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 5. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hồng Thu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Tin học 
mỏ; ngành Công nghệ thông tin

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Hồng Thu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã  Lê Lợi; Văn 
phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

16 Vàng Tư  Pô 23/8/2002 Hà Nhì Cử nhân Công nghệ thông tin

17 Sùng Tú Sơn 07/04/2001 Mông

18 Mai Văn Thanh 01/11/1999 Kinh

19 Vũ Đình Trường 27/04/2004 Kinh

20 Giàng A Tùng 10/8/2004 Mông

21 Nguyễn Thanh Tùng 15/11/2000 Tày

22 Phạm Gia Tuyên 03/02/2001 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mường Kim; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Hồng Thu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã  Lê Lợi; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 9. 
Văn phòng HĐND và UBND xã  Pa Ủ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ thông tin; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư ngành Công nghệ thông 
tin, chuyên ngành Kỹ thuật phần 
mềm

1. Văn phòng HĐND-UBND, UBND xã Mường Khoa, 2. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Tả Lèng, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi, 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
thông tin; ngành Công nghệ 
thông tin

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Lê Lợi; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Đại học chuyên ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng, 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Lê Lợi, 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu, 4. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Mường Khoa, 5. Văn phòng HĐND&UBND xã 
Mường Kim, 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả , 7.Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
thông tin; ngành Công nghệ 
thông tin

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Hồng Thu; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Bằng cử nhân Công nghệ thông 
tin, chuyên ngành Thiết kế mỹ 
thuật số,

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Tả Lèng Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả 
Lèng Mường Kim
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

23 Đỗ Xuân Văn 25/09/1991 Kinh

24 Thào A Vanh 01/09/2000 Mông

27

1 Đào Nguyễn Minh Anh 20/5/2003 Kinh Đại học/Cử nhân Kế toán

2 Nguyễn Trâm Anh 20/10/2002 Kinh Cử nhân/Đại học ngành Kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Kỹ sư; chuyên ngành Công nghệ 
thông tin; ngành Công nghệ 
thông tin

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Kim; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Khoa; 4. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 5. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hồng Thu; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi; 7. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mù Cả; 8. Văn phòng HĐND và UBND xã Pa Ủ; 9. 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Công nghệ thông tin; Khoa 
học máy tính; Kỹ thuật máy tính; 
Trí tuệ nhân tạo

Cử nhân; chuyên ngành Công 
nghệ phần mềm; ngành Công 
nghệ thông tin

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. VPHĐND và UBND xã 
Mường Khoa; 3. Văn phòng HĐND và UBND xã Hồng Thu; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Kim; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù 
Cả; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Lê Lợi; 7. Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công xã Mù Cả

Kế toán viên, Phòng Kinh tế xã Pa Tần; Phòng Kinh tế xã Dào San; Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San; Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; Văn phòng HĐND và 
UBND xã, Nậm Sỏ; Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc  Ta; Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ, xã Sìn Hồ; Phòng Văn Hóa - xã hội, xã Sìn Hồ; Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; Văn phòng HĐND-

UBND xã Mường Than; Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pu Sam Cáp; Phòng Kinh tế, UBND Thu Lũm; Phòng Văn hóa - xã hội, UBND Thu Lũm; Văn phòng 
HĐND và UBND xã Khoen On; Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khoen On; Văn Phòng HĐND - UBND,  xã Bình Lư; Phòng Văn hóa - xã hội,  xã Pa Ủ; Văn Phòng HĐND - UBND  xã Thu Lũm; Văn Phòng 

HĐND - UBND  xã Dào San; Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hồng Thu; Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Mạ; Phòng Kinh tế xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế xã Mường 
Khoa; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 4. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 6. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm 
Sỏ; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 9. Văn phòng HĐND-
UBND xã Sìn Hồ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 11. Phòng 
Kinh tế xã Pa Tần; 12. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San; 13. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 14. Phòng Kinh tế xã Dào San; 15. 
Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 16. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm; 17. Phòng Kinh 
tế xã Mù Cả; 18. Văn phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu; 19. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 20. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam Cáp; 
21. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 22. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pa Ủ; 23. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 24. Văn phòng HĐND-
UBND xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Kế toán viên Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Tả Lèng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam Cáp; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Bình Lư; 5. Phòng Kinh tế xã Pa Tần.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Nguyễn Tuấn Anh 18/07/2004 Kinh

4 Nguyễn Thanh Bình 29/08/2002 Kinh

5 Trịnh Trang Công 11/01/2002 Kinh Đại học chuyên ngành Kế toán

6 Lê Thị Ngọc Diệp 05/1/1992 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Dào San; 4. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tả Lèng; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 6. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 7. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 
8. Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Sìn Hồ; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 11. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 12. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pu Sam Cáp; 13. Phòng Kinh tế, UBND xã Thu Lũm; 14. Phòng 
Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu Lũm; 15. Văn phòng HĐND và UBND xã 
Khoen On; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen On; 17. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 18. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Pa Ủ; 19. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 20. Văn phòng HĐND 
và UBND xã Dào San; 21. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hồng Thu; 
22. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm Mạ; 23. Phòng Kinh tế, UBND 
xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng; 
3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Học viên tốt 
nghiệp đào 
tạo sĩ quan 
dự bị (Bộ 
binh) cộng 5 
điểm

1. Kế toán viên tại Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Dào San; 2. Kế toán 
viên tại Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 3. Kế toán viên tại Văn phòng 
HĐND - UBND xã Dào San; 4. Kế toán viên tại Phòng Kinh tế, UBND xã 
Tả Lèng; 5. Kế toán viên tại Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 6. 
Kế toán viên tại Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư; 7. Kế toán viên tại 
Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 8. Kế toán viên tại Phòng Văn hóa - xã 
hội, xã Sìn Hồ; 9. Kế toán viên tại Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ; 
10. Kế toán viên tại Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pu Sam Cáp; 11. Kế toán 
viên tại Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 12. Kế toán viên tại 
Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 13. Kế toán viên tại Phòng Văn hóa 
- xã hội, UBND xã Pắc Ta.

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán - kiểm toán

1. Phòng Kinh tế UBND xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa - xã hội 
UBND xã Pắc Ta; 3. Phòng Văn hóa - xã hội UBND xã Mường Than; 4. 
Văn phòng HĐND & UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Nậm Sỏ.
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

7 Mùa A Giàng 26/11/2000 Mông

8 Phạm Thị Thu Hà 28/07/1994 Kinh

9 Đinh Thị Hiền 02/09/1990 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, Đại học Tây 
Bắc.

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Kế toán viên Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 2. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Tả Lèng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San; 4. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Mường Than; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 7. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Pắc Ta; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 9. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam 
Cáp; 11. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 12. Văn phòng HĐND-
UBND xã Sìn Hồ; 13. Văn phòng HĐND-UBND xã Dào San; 14. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Hồng Thu; 15. Văn phòng HĐND-UBND xã Pa 
Ủ; 16. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 17. Phòng Kinh tế xã 
Mường Khoa; 18. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 19. Phòng Kinh tế xã Dào 
San; 20. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 21. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 22. Văn 
phòng HĐND-UBND xã Thu Lũm; 23. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm.

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Tần; 2. Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn 
Hồ; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Sìn Hồ; 4. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bình Lư; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Hồng Thu; 6. Phòng Văn hóa - 
xã hội, xã Pu Sam Cáp; 7. Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng; 8. Phòng Văn 
hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 9. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Nậm 
Mạ; 10. Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 11. Phòng Văn hóa - xã hội, xã 
Dào San; 12. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 13. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Khoen On; 14. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Khoen On; 
15. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 16. Phòng Văn hóa - xã hội, xã 
Mường Than; 17. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 18. Phòng 
Văn hoá xã hội xã Pắc Ta; 19. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 20. 
Phòng Kinh tế, UBND xã Thu Lũm; 21. Phòng Văn hóa - xã hội, xã Thu 
Lũm; 22. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 23. Phòng Văn hóa - 
xã hội, xã Pa Ủ; 24. Phòng Kinh tế, UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán 
doanh nghiệp; ngành Kế toán

1. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND 
và UBND xã Mường Than; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Khoen 
On; 4. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 5. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Khoen On
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

10 Phùng Thị Hồng Hoa 28/09/2001 Kinh

11 Trương Đăng Hội 12/6/1985 Kinh Đại học ngành Kế toán

12 Sùng A Hừ 28/05/1999

13 Nguyễn Thị Hương 28/3/1995 Kinh Cử nhân Kế toán

14 Tẩn Thị Linh 04/11/2001 Dao

15 Đỗ Thảo Ly 10/10/2004 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán;

1. Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND, UBND xã Mường Than; 2. 
Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND, UBND xã Khoen On; 3. Kế 
toán viên, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 2. Văn phòng HĐND - UBND 
xã Khoen On; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than

H'Môn
g

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

Dân tộc 
H'Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - xã hội, xã Pa Ủ; 2. Kế toán viên, Phòng 
Kinh tế, xã Mù Cả; 3. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Thu 
Lũm

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 2. Phòng Văn hóa xã hội xã Pắc Ta; 3. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kinh tế - 
Kế toán; ngành Kinh tế

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Dào San; 2. Phòng Kinh tế xã Mù Cả; 3. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ; 4. Văn phòng HĐND-UBND xã Thu 
Lũm; 5. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm; 6. Văn phòng HĐND - UBND xã Thu 
Lũm; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam Cáp; 8. Văn phòng HĐND-
UBND xã Hồng Thu; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã Nậm Mạ; 10. Văn 
phòng HĐND - UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Tả Lèng; 3. Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

16 Mai Thị Lý 01/10/1987 Kinh

17 Vàng Ngọc Mai 01/08/2003 Thái

18 Nguyễn Khắc Mạnh 05/11/1989 Kinh

19 Vàng Thị May 14/8/2002 Mông Cử nhân Kế toán

20 Phạm Thị Nguyệt 27/12/1990 Kinh Cử nhân/Đại học ngành Kế toán

21 Trần Thị Hồng Nhung 01/12/2001 Kinh

22 Cà Kim Oanh 09/03/2004 Thái Cử nhân Kế toán

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học ngành Kế toán (ĐH 
Công nghệ Đông Á

1. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 3. 
Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 4. Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Kế toán 
viên, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 3. Kế toán viên, Văn 
phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 4. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Khoen On; 5. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - xã hội, UBND 
xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 2. Phòng Kinh tế, UBND xã 
Mường Khoa; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 4. Văn phòng 
HĐND và UBND xã Mường Than; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã 
Mường Than; 6. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 7. Phòng Kinh 
tế, UBND xã Tả Lèng; 8. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng; 9. 
Văn Phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 10. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khoen On

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 5. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 2.  Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Pắc Ta

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Kế toán viên, Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Khoa; 2. Kế toán viên, 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Pắc Ta; 3. Kế toán viên, Phòng Văn hóa 
- xã hội, UBND xã Mường Than; 4. Kế toán viên, Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Than; 5. Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND xã 
Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam Cáp; 2. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Nậm Mạ; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 6. Văn phòng HĐND-
UBND xã Hồng Thu



178

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

23 Phạm Tuấn Phong 14/7/2002 Kinh

24 Lò Văn Phương 20/10/1992 Thái Cử nhân Kế toán

25 Đỗ Hương Quỳnh 03/02/2003 Kinh

26 Lê Thị Sen 06/07/1991 Kinh

27 Bùi Đăng Thanh Sơn 15/4/1995 Kinh Đại học ngành Kế toán Không

28 Giang Thị Sua 13/3/2001 Mông Đại học ngành Kế toán

29 Nguyễn Phương Thảo 17/08/2004 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; ngành/chuyên ngành 
Kế toán

NV1: Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Dào San; NV2: Văn phòng 
HĐND và UBND xã Dào San; NV3: Phòng Kinh tế, UBND xã Dào San; 
NV4: Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; NV5: Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Sìn Hồ; NV6: Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ (đều 
đăng ký Kế toán viên).

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mường Than

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, Trường Đại 
học Mở Hà Nội (07/02/2025).

1. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 3. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 4. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Sìn Hồ; 5. Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ; 6. Văn phòng HĐND-
UBND xã Dào San; 7. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, Trường Đại 
học Thủy lợi

1. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tả Lèng; 3. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 4. Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pu 
Sam Cáp

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

1. Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng; 2. Phòng Văn hóa xã hội xã Tả Lèng; 
3. Phòng Kinh tế xã Dào San; 4. Phòng Văn hóa xã hội xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Phòng Văn hóa xã hội xã Khoen On; 2. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khoen On; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Pu Sam Cáp; 4. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Mường Than; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 6. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn 
Hồ; 8. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 9. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Nậm Sỏ; 10. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 11. Văn phòng HĐND-
UBND xã Mường Than; 12. Phòng Kinh tế xã Mù Cả;  13. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Dào San; 14. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 15. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ủ

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán doanh nghiệp

1. Kế toán viên, Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư, 2. Kế toán viên, 
Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Tả Lèng
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

30 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/10/2000 Kinh

31 Trần Thu Thủy Tiên 26/02/2002 Kinh

32 Hoàng Huyền Trang 03/12/2003 Kinh

33 Nguyễn Thị Trang 16/02/2004 Kinh

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, Chuyên ngành 
Kế toán

1. Phòng Văn hóa xã hội xã Tả Lèng; 2. Phòng Kinh Tế xã Tả Lèng; 3. 
Phòng Văn hóa xã hội xã Hồng Thu; 4. Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn 
Hồ; 5. Phòng Văn hóa xã hội xa Sìn Hồ; 6. Phòng Văn hóa xã hội xã Pu 
Sam Cáp; 7. Văn phòng HĐND và UBDN xã Khoen On; 8. Phòng Văn hóa 
xã hội xã Khoen On; 9. Phòng Văn hóa xã hội xã Pắc Ta; 10. Phòng Kinh 
Tế xã Pa Tần; 11. Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 12.  Văn phòng 
HĐND và UBND xã Bình Lư; 13. Phòng Văn hóa xã hội xã Nậm Mạ; 14. 
Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 15. Phòng Văn hóa xã hội xã 
Mường Than; 16. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 17. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San; 18. Phòng Văn hóa xã hội xã Dào San; 19. Phòng Kinh 
tế xã Dào San; 20. Văn phòng HĐND và UBND xã Thu Lũm; 21. Phòng 
Văn  hóa  xã hội xã Thu Lũm; 22. Phòng Kinh tế xã Thu Lũm; 23. Phòng 
Kinh Tế xã Mù Cả.

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân Kế toán, Đại học Mỏ - 
Địa chất,

1. Kế toán viên Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế xã 
Tả Lèng; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Phòng Kinh tế xã 
Mường Khoa; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã Pắc Ta; 6. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Nậm Sỏ; 7. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 
8. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 9. Văn phòng HĐND-UBND 
xã Pu Sam Cáp; 10. Văn phòng HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 11. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 12.. Phòng Kinh tế xã Pa Tần; 13. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Khoen On; 14. Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On.

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Phòng Văn hóa - xã 
hội, UBND xã Pắc Ta; 3. Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Mường Than; 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 5. Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Khoen On

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

1. Kế toán viên, Văn phòng HĐND - UBND xã Bình Lư; 2. Kế toán viên, 
Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng; 3. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tả Lèng; 4. Kế toán viên, Phòng Kinh tế, UBND xã Mường 
Khoa; 5. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Pu Sam Cáp; 6. Kế toán 
viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Nậm Mạ; 7. Kế toán viên, Văn phòng 
HĐND và UBND xã Nậm Sỏ; 8. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Pắc Ta; 9. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sìn 
Hồ; 10. Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ; 11. Kế toán 
viên, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Than; 12. Kế toán viên, 
Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

34 Nguyễn Thị Uyên 10/07/2000 Kinh

35 Lương Văn Yêm 04/10/1986 Tày

36 Trần Hải Yến 26/09/2003 Kinh

28 Chuyên viên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, Văn Phòng HĐND và UBND xã Dào San; Văn phòng HĐND và UBND, xã Pu Sam Cáp

1 Trần Phương Anh 18/11/2003 Kinh Không

2 Sùng A Chớ 01/01/1998 Mông

3 Lò Minh Hiếu 35523 Thái 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp

4 Và A Kía 33034 Mông Đại học ngành Luật Kinh tế

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân ngành Kế toán, chuyên 
ngành Kế toán doanh nghiệp

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư; 2. Phòng Kinh tế xã Tả Lèng; 
3. Văn phòng HĐND-UBND xã Tả Lèng; 4. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Pu Sam Cáp; 5. Phòng Kinh tế xã Mường Khoa; 6. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pắc Ta; 7. Văn phòng HĐND và UBND xã Sìn Hồ; 8. Văn phòng 
HĐND-UBND xã Sìn Hồ; 9. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 
10. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 11. Văn phòng HĐND 
và UBND xã Nậm Sỏ; 12. Văn phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 13. 
Văn phòng HĐND-UBND xã Khoen On; 14. Phòng Kinh tế xã Pa Tần

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Đại học; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán

Dân tộc Tày 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 2. Văn phòng HĐND-
UBND xã Pắc Ta; 3. Văn phòng HĐND-UBND xã Mường Than; 4. Văn 
phòng HĐND và UBND xã Khoen On; 5. Văn phòng HĐND-UBND xã 
Khoen On; 6. Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Lư

Tốt nghiệp đại học trở lên các 
chuyên ngành: Kế toán

Cử nhân; chuyên ngành Kế toán; 
ngành Kế toán - Kiểm toán

1. Kế toán viên, Phòng Kinh tế, UBND xã Tả Lèng; 2. Kế toán viên, Văn 
phòng HĐND và UBND xã Mường Than; 3. Kế toán viên, Văn phòng 
HĐND và UBND xã Bình Lư; 4. Kế toán viên, Phòng Văn hóa - xã hội, 
UBND xã Mường Than

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật học/chuyên 
ngành Luật

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pu Sam Cáp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật, chuyên 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp, 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Cử nhân ngành Luật học/chuyên 
ngành Luật

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

5 Sùng Cá Lồng 20/04/1990 Mông

6 Phu Hờ Mè 37110 Hà Nhì

7 Phạm Thu Trang 28/9/2001 Kinh

8 20/05/2003 Kinh

29 Văn thư viên, Văn phòng HĐND và UBND,  xã Mù Cả; Văn phòng HĐND và UBND, xã Tả Lèng

1 Chư A Cu 18/10/1998 Mông

2 Phàn Thị Dảm 14/04/1998 Dao

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Cử nhân; chuyên ngành Luật; 
ngành Luật

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Đại học; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Luật

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Dào San; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Pu Sam Cáp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Đại học (cử nhân); ngành Luật, 
chuyên ngành Luật kinh tế

Chuyên viên vê tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 
nhũng Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp

Nguyễn Minh Quốc 
Việt

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với chuyên ngành: Luật

Đại học; chuyên ngành Thanh 
tra; ngành Luật

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Dào San

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Đại học chuyên ngành Công tác 
xã hội; có Chứng chỉ Nghiệp vụ 
văn thư - lưu trữ

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Cử nhân;chuyên ngành Quản lý 
nhà nước về văn hóa vùng 
DTTS; ngành Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt Nam. Có 
Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư - 
Lưu trữ,

Dân tộc Dao 
ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2. Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mù Cả



182

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

3 Lương Thị Khuyên 11/7/2004

4 Khoàng Gạ Mư 01/02/2000 Hà Nhì

5 Nguyễn Thị Ngọc 19/8/1987 Kinh Không 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng (Văn thư viên).

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Đại học ngành Lưu trữ học, 
chuyên ngành Văn thư - lưu trữ

Dân tộc Tày  
ưu tiên:  5 
điểm

1.  Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng; 2.  Văn phòng HĐND và 
UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Cử nhân; chuyên ngành Giới và 
phát triển; ngành Giới và phát 
triển. Chứng chỉ nghiệp vụ văn 
thư lưu trữ

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm

1. Văn phòng HĐND và UBND xã Mù Cả; 2. Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tả Lèng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Cử nhân Kế toán; chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ Văn thư, Lưu 
trữ
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

6 Nguyễn Như Quỳnh 09/12/2002 Kinh Không 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

7 Mai Văn Thức 13/12/1990 Kinh Không 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng

8 Sừng Thanh Xuân 07/04/2003 Hà Nhì 1. Văn phòng HĐND - UBND xã Mù Cả

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Cử nhân; chuyên ngành Giới và 
Phát triển; ngành Giới và Phát 
triển; Có Chứng chỉ Nghiệp vụ 
Văn thư - Lưu trữ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Đại học; chuyên ngành Văn thư 
- Lưu trữ; ngành Lưu trữ học. 
Chứng chỉ nghiệp vụ văn thư 
lưu trữ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Đại học; chuyên ngành Quản trị 
văn phòng; ngành Quản trị văn 
phòng;  Có Chứng chỉ Nghiệp 
vụ Văn thư - Lưu trữ

Dân tộc Hà 
Nhì ưu tiên 5 
điểm
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STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nguyện vọng (đối với vị trí tuyển dụng chung)

Nam Nữ

Dân 
tộc

Trình độ, chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn (Ghi rõ 
ngành tại bằng, chuyên ngành 

tại bảng điểm)

Đối tượng 
ưu tiên

9 Nguyễn Thị Xuyến 21/6/1997 Kinh 1. Văn thư viên, Văn phòng HĐND và UBND xã Tả Lèng.

II Vị trí tuyển dụng riêng

1 Chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành, Văn phòng HĐND và UBND xã, xã Bum Nưa

1 Châu A Dia 14/04/1998 Mông

2 Vàng Thị Khánh Ly 5/25/1999 Thái 1. Văn phòng HĐND và UBND xã Bum Nưa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ 
học; Lưu trữ học và quản trị văn 
phòng; trường hợp bằng đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư; 
hoặc cao đẳng, trung cấp 
ngành/chuyên ngành văn thư hành 
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Đại học ngành Quản trị nhân lực 
, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ Văn thư - Lưu trữ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Quản lý nhà nước

Đại học ngành Quản lý nhà 
nước, chuyên ngành Quản lý 
nhà nước

Dân tộc 
Mông ưu 
tiên 5 điểm

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành: Luật, Quản lý nhà nước

Đại học Luật Chuyên ngành 
Pháp luật 
về phụ nữ và Bình đẳng giới

Dân tộc Thái 
ưu tiên 5 
điểm


	Danh sách


